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ivSổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (sau đây gọi là 
Hệ thống giám sát và đánh giá) được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 148/QĐ-TTg 
ngày 28 tháng 01 năm 2022. Hệ thống này quy định các nhóm nội dung giám sát, đánh giá kèm theo 
các chỉ số giám sát, đánh giá cụ thể các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; quy định trách nhiệm 
của các Bộ và cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện. Hệ thống 
giám sát và đánh giá nhằm theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả đạt được của các hoạt động thích ứng; 
cung cấp thông tin nhằm theo dõi kết quả đạt được các mục tiêu thích ứng quốc gia và thực hiện các 
cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động thích ứng và công tác quản lý nhà nước về thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

Sổ tay này được xây dựng với mục đích giúp các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Hệ thống 
giám sát và đánh giá; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện giám sát và đánh giá hoạt 
động thích ứng biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý cũng như xây dựng báo cáo tổng hợp hàng năm 
về giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng; góp phần nâng cao năng lực, hỗ trợ công tác quản lý, 
điều phối và thực hiện hiệu quả các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Đối tượng sử 
dụng sổ tay là các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu ở cấp trung ương và cấp tỉnh; cán bộ tham mưu, quản lý công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của 
các Bộ, ngành và địa phương.

Nội dung của Sổ tay gồm 3 phần cơ bản:

1. Tổng quan về Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, Hệ thống giám sát và 
đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu. Giới thiệu các nội dung chính của Kế hoạch quốc gia 
thích ứng với biến đổi khí hậu và Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với 
BĐKH cấp quốc gia.

2. Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán theo các chỉ số giám sát và đánh giá. Nội dung 
hướng dẫn cho mỗi chỉ số bao gồm: tên chỉ số; giải thích các chỉ số; số liệu/thông tin cần thu 
thập; cách tính toán chỉ số; kỳ báo cáo; nguồn thu thập số liệu/thông tin; cơ quan chịu trách 
nhiệm tổng hợp, báo cáo. Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán theo các chỉ số giám sát và 
đánh giá cho cấp bộ/ngành được thể hiện trong Bảng I, phần Phụ lục. Hướng dẫn thu thập 
thông tin, tính toán theo các chỉ số giám sát và đánh giá cho cấp địa phương được thể hiện 
trong Bảng II, phần Phụ lục.

3. Hướng dẫn quy trình giám sát đánh giá và báo cáo. Quy trình thực hiện giám sát và đánh 
giá gồm 06 bước, bao gồm: i) lập kế hoạch giám sát, đánh giá; ii) thu thập thông tin, tính toán 
theo các chỉ số giám sát, đánh giá; iii) khảo sát thực tế (nếu cần thiết); iv) tổng hợp thông tin, lập 
báo cáo giám sát, đánh giá; v) tham vấn kết quả giám sát, đánh giá và vi) hoàn thiện báo cáo 
và cập nhật thông tin lên hệ thống báo cáo trực tuyến. Trong từng bước, các nội dung liên quan 
cần thực hiện được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Mẫu khung báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện 
theo Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình giám sát, đánh giá và báo 
cáo của bộ/ngành và của địa phương theo các bước về cơ bản là giống nhau. Những khác biệt 
trong nội dung thực hiện ở cấp bộ/ngành và cấp địa phương được hướng dẫn bổ sung theo các 
bước. Quy trình giám sát, đánh giá và báo cáo được tóm tắt theo sơ đồ Hình 1.

Tóm tắt nội dung
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1.0 Cơ sở pháp lý, mục tiêu, 
phạm vi và đối tượng sử dụng

1.1 Cơ sở pháp lý
• Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020;

• Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2050;

• Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về việc phê 
duyệt Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia 

1.2 Mục tiêu của Sổ tay
1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương 
triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá được ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ- TTg 
của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương thực hiện giám sát, đánh giá hoạt 
động thích ứng biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý cũng như xây dựng báo cáo tổng hợp hàng năm 
về giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng; góp phần nâng cao năng lực, hỗ trợ công tác quản lý, 
điều phối và thực hiện hiệu quả các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

1.2.2 Mục tiêu cụ thể
• Hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh 

giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý;

• Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán theo các chỉ số giám sát, đánh giá các hoạt động thích 
ứng với BĐKH;

• Hướng dẫn xây dựng báo cáo giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng BĐKH định kỳ.

• Góp phần nâng cao nhận thức và hiểu biết về thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu 
quả thực hiện các hoạt động thích ứng và công tác quản lý nhà nước về thích ứng với biến 
đổi khí hậu.  

1.3 Phạm vi và đối tượng sử dụng
Sổ tay này hướng dẫn thực hiện công tác giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi 
khí hậu theo các quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng 
chính phủ về việc phê duyệt Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu 
cấp quốc gia. 

Đối tượng sử dụng sổ tay là các cơ quan, tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với 
biến đổi khí hậu ở cấp trung ương và cấp tỉnh; cán bộ tham mưu, quản lý công tác ứng phó với biến đổi 
khí hậu của các Bộ, ngành và địa phương. 
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2.0 Tổng quan về kế hoạch quốc gia thích ứng 
với biến đổi khí hậu và hệ thống giám sát và 
đánh giá thích ứng với biến đổi khí hậu

2.1 Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu
Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau 
đây gọi tắt là Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu - NAP) được ban hành kèm theo Quyết 
định số 1055/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm 3 mục tiêu cụ thể:

1. Nâng cao hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc tăng cường công tác quản lý 
nhà nước về BĐKH, trong đó có hoạt động thích ứng với BĐKH, thúc đẩy việc lồng ghép thích 
ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch.

2. Tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao năng lực thích ứng của cộng đồng, các thành phần 
kinh tế và hệ sinh thái thông qua việc đầu tư cho các hành động thích ứng, khoa học và công 
nghệ, nâng cao nhận thức để sẵn sàng điều chỉnh trước những thay đổi của khí hậu.

3. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và giảm thiểu thiệt hại, sẵn sàng ứng phó với thiên tai và khí hậu cực 
đoan gia tăng do biến đổi khí hậu.

Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu xác định 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực 
hiện các mục tiêu nói trên kèm theo danh mục 142 nhiệm vụ, được chia thành 07 nhóm lĩnh vực khác 
nhau, bao gồm: i) Tăng cường quản lý nhà nước và nguồn lực: 12 nhiệm vụ; ii) Nông nghiệp: 43 nhiệm 
vụ; iii) Phòng chống thiên tai: 26 nhiệm vụ; iv) Môi trường và đa dạng sinh học: 7 nhiệm vụ; v) Tài 
nguyên nước: 12 nhiệm vụ; vi) Cơ sở hạ tầng: 23 nhiệm vụ; vii) Sức khỏe cộng đồng: 7 nhiệm vụ; Lao 
động - xã hội: 5 nhiệm vụ; Văn hóa - thể thao - du lịch: 7 nhiệm vụ. 

Trách nhiệm thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu được tóm tắt như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan đầu mối, điều phối tổng thể triển khai thực hiện Kế 
hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu, có trách nhiệm: (i) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban 
quốc gia về biến đổi khí hậu, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo dõi, đôn 
đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu; định kỳ sơ kết, 
tổng kết, báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về biến đổi 
khí hậu các biện pháp cần thiết để đảm bảo thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Kế hoạch; (ii) Chủ 
trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế 
hoạch; (iii) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây 
dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu; các cơ chế, chính sách tăng cường hệ thống bảo hiểm, chia sẻ rủi ro khí hậu và thiên tai.  

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: (i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp các dự 
án đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn theo các giai đoạn trên cơ sở danh mục dự án 
của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đề xuất để trình cấp có thẩm quyền theo đúng 
quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công; (ii) Phối 
hợp với các bộ, ngành và cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh 
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tế - xã hội bảo đảm lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch thích quốc gia, tính liên kết đồng bộ 
giữa các quy hoạch, kế hoạch; xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư cho các 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; (iii) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức 
giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

3. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan trung ương 
cân đối bố trí kinh phí chi thường xuyên hàng năm từ ngân sách trung ương để triển khai các 
nhiệm vụ của Kế hoạch.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ của 
Kế hoạch được giao cho địa phương thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo quy định.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: (i) Chủ động 
triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công trong Danh mục nhiệm vụ kèm 
theo Kế hoạch; tập trung huy động và bố trí nguồn lực thực hiện, đảm bảo chất lượng và tiến độ 
theo yêu cầu; (ii) Rà soát các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và địa phương để 
lồng ghép với các hoạt động của Kế hoạch, đảm bảo tính liên kết đồng bộ giữa các quy hoạch, 
kế hoạch; (iii) Vận động, thu hút sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, 
doanh nghiệp và cộng đồng; tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước đầu tư, hỗ trợ thực hiện Kế hoạch; (iv) Giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức 
về biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu trong quá trình triển khai thực hiện các nội 
dung công việc được phân công; (v) Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những biện 
pháp nhằm tối ưu hóa việc thực hiện Kế hoạch và những điều chỉnh cần thiết đối với Kế hoạch 
giai đoạn sau; (vi) Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện, gửi Bộ Tài nguyên Và Môi 
trường trước 31 tháng 12 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và triển khai các 
nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tiến độ thực hiện Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được Bộ TNMT báo cáo Ủy 
ban quốc gia về biến đổi khí hậu tại cuộc họp hàng năm, qua đó sẽ đưa ra các quyết định điều chỉnh 
cần thiết.

2.2. Hệ thống giám sát và đánh giá các hoạt động thích ứng 
với biến đổi khí hậu cấp quốc gia 
Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia (gọi tắt là Hệ 
thống giám sát, đánh giá) được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 28 
tháng 01 năm 2022 để giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong Kế hoạch 
quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội dung chính của Hệ thống bao gồm: 

a) Mục tiêu của hệ thống
Hệ thống giám sát, đánh giá nhằm giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; 
cung cấp cơ sở cho việc quản lý, điều phối và nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động thích ứng với 
biến đổi khí hậu và công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu.

b) Phạm vi và đối tượng áp dụng
Hệ thống quy định các nội dung giám sát, đánh giá và chỉ số giám sát, đánh giá; trách nhiệm thực hiện; 
cơ sở dữ liệu giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Hệ thống được áp dụng đối 
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với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt 
động thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý.

c) Nội dung giám sát, đánh giá
Hệ thống quy định 06 nhóm nội dung giám sát và đánh giá, được tóm tắt như sau: 

• Công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, bao gồm hoàn thiện thể chế chính sách; xây 
dựng và ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định, hướng dẫn kỹ thuật; xây dựng báo cáo về thích ứng với biến 
đổi khí hậu; lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; 
hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu.

• Tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực: 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; môi trường và đa dạng sinh học; tài nguyên nước; giao thông 
vận tải; xây dựng, đô thị; công nghiệp, thương mại và dịch vụ; y tế và sức khỏe cộng đồng; lao 
động, xã hội; văn hóa, thể thao, du lịch.

• Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, bao gồm: quan trắc khí tượng 
thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn; quản lý rủi ro thiên tai.

• Nguồn lực cho thích ứng với biến đổi khí hậu: nguồn lực đầu tư; quản lý, sử dụng nguồn lực 
đầu tư.

• Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế: nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ; hợp tác 
quốc tế.

• Đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức: đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về biến đổi khí hậu; 
hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Kèm theo các nội dung giám sát, đánh giá là các chỉ số giám sát, đánh giá và trách nhiệm của cơ quan 
thực hiện.

d) Cơ sở dữ liệu giám sát, đánh giá
Cơ sở dữ liệu giám sát, đánh giá được xây dựng và vận hành trực tuyến, bảo đảm an toàn thông tin. 
Cơ sở dự liệu giám sát, đánh giá có phần mềm quản lý cơ sở dự liệu và toàn bộ thông tin giám sát và 
đánh giá, bao gồm: tiến độ, kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu; báo cáo 
giám sát, đánh giá của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; các thông tin khác có liên 
quan.

đ) Tổ chức thực hiện 
• Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của Hệ thống giám sát và đánh giá, có trách 

nhiệm: chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thực 
hiện Hệ thống giám sát và đánh giá; tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá các hoạt động thích 
ứng với biến đổi khí hậu trong phạm vi quản lý; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giám sát, 
đánh giá; xây dựng phần mềm báo cáo kết quả giám sát, đánh giá trực tuyến; hướng dẫn các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện; tổ chức đánh giá toàn diện kết quả thực 
hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu theo định kỳ 5 năm; tổng hợp, xây dựng báo 
cáo giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà 
nước về biến đổi khí hậu.    

• Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: tổ chức giám sát, đánh giá 
các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu thuộc phạm vi quản lý; cập nhật thông tin về tiến độ, 
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kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống 
giám sát và đánh giá; báo cáo tổng hợp kết quả giám sát, đánh giá trước ngày 25 tháng 12 hằng 
năm qua hệ thống trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

e) Kinh phí thực hiện
Kinh phí cho việc tổ chức thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá được sử dụng nguồn ngân sách nhà 
nước (nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường) và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

Nội dung giám sát, đánh giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu và sơ đồ báo cáo được tóm 
tắt trong Hình 2. Khái quát mô hình tổ chức, chỉ đạo và phối hợp giám sát, đánh giá thể hiện trong Hình 
3. Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường là Cơ quan đầu mối của Hệ thống giám sát, đánh giá quốc 
gia; Cục Biến đổi khí hậu đóng vai trò là cơ quan thường trực, giúp việc cho Cơ quan đầu mối. Ở cấp 
bộ/ngành, cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát và đánh giá thường được giao cho một đơn vị 
cấp vụ. Ở cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát đánh 
giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Hình 2. Nội dung giám sát, đánh giá và sơ đồ báo cáo
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Hình 3. Mô hình tổ chức, chỉ đạo và phối hợp giám sát, đánh giá
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3.0 Hướng dẫn thu thập thông 
tin, tính toán theo các chỉ số 
giám sát và đánh giá

3.1 Những vấn đề chung 
Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán được thực hiện cho từng chỉ số giám sát và đánh giá theo quy 
định tại Phụ lục I kèm theo theo Quyết định 148/QĐ-TTg. 

Nội dung hướng dẫn cụ thể cho mỗi chỉ số bao gồm:

• Tên chỉ số giám sát và đánh giá: Theo Phụ lục I, Quyết định 148/QĐ-TTg. 

• Giải thích các chỉ số: Giải thích ý nghĩa hoặc mục đích của chỉ số.

• Số liệu, thông tin cần thu thập: Liệt kê các số liệu, thông tin cần thu thập. Thông tin cần thu thập 
không chỉ phục vụ cho tính toán theo yêu cầu quy định đối với chỉ số giám sát, đánh giá mà còn 
đáp ứng các nội dung cần tổng hợp trong Báo cáo giám sát, đánh giá được quy định tại Phụ lục II 
kèm theo Quyết định 148/QĐ-TTg.

• Cách tính toán chỉ số: Hướng dẫn cách tính toán hoặc thực hiện yêu cầu thống kê thông qua các 
thông tin đã thu thập. Một số chỉ số nhằm đánh giá quá trình thực hiện sẽ không có nội dung về 
tính toán.

• Kỳ báo cáo: Là khoảng thời gian cần thu thập thông tin và tổng hợp, báo cáo. Theo quy định của 
Quyết định 148/QĐ-TTg, kỳ báo cáo là hàng năm.

• Nguồn số liệu/tài liệu: Là các cơ quan, đơn vị, đầu mối cung cấp các thông tin, tài liệu phục vụ 
cho thống kê, tính toán chỉ số giám sát, đánh giá (gọi chung là các cơ quan, đơn vị liên quan).

• Bộ phận chịu trách nhiệm: Là cơ quan được giao thực hiện thống kê, tổng hợp thông tin, tính 
toán các chỉ số và lập báo cáo giám sát, đánh giá đối với các hoạt động thích ứng với biến đổi 
khí hậu. 

Đối với các chỉ số giám sát, đánh giá quy định cả cấp bộ/ngành và địa phương cùng thực hiện, các bộ/
ngành, địa phương chỉ thu thập thông tin, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của mình và thực hiện tính toán 
các chỉ số theo các thông tin thu thập được để bảo đảm không có sự trùng lặp thông tin (thông tin, dữ 
liệu được tính 02 lần).

3.2 Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán cho chỉ số giám 
sát và đánh giá của cấp bộ/ngành
Hướng dẫn chi tiết cho 72 chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện ở cấp bộ/ngành theo quy định tại Quyết 
định 148/QĐ-TTg. Chi tiết tại Bảng 1, Phần Phụ lục của Sổ tay này.

3.3 Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán cho chỉ số giám 
sát và đánh giá của cấp địa phương
Hướng dẫn chi tiết cho 58 chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện ở cấp địa phương theo quy định tại 
Quyết định 148/QĐ-TTg. Chi tiết tại Bảng 2, Phần Phụ lục của Sổ tay này.
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4.0 Hướng dẫn quy trình giám 
sát đánh giá và báo cáo

4.1 Quy trình giám sát và đánh giá

4.1.1 Tóm tắt quy trình

Quy trình giám sát, đánh giá và báo cáo cáo kết quả giám sát, đánh giá ở cả cấp Bộ/ngành và địa 
phương bao gồm các bước theo sơ đồ Hình 4.

Hình 4. Quy trình giám sát, đánh giá và báo cáo

Về cơ bản quy trình giám sát, đánh giá và báo cáo của bộ/ngành và địa phương là giống nhau, bao 
gồm 06 bước. Trong mỗi bước, nội dung thực hiện cụ thể của cấp bộ/ngành và cấp địa phương nếu có 
sự khác nhau sẽ được đề cập trong hướng dẫn chi tiết các bước. Nội dung thực hiện các bước được 
tóm tắt theo Hình 5.

Hình 5. Tóm tắt nội dung thực hiện giám sát, đánh giá theo các bước
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Các cơ quan được giao trách nhiệm/đầu mối về biến đổi khí hậu, các Sở Tài nguyên và Môi trường ở 
địa phương và các cán bộ được giao trách nhiệm thực hiện giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với 
biến đổi khí hậu ở cấp trung ương và cấp tỉnh cần thực hiện đầy đủ nội dung các bước, nhằm bảo đảm 
tính thống nhất trong thực hiện và đạt được mục đích, yêu cầu của Hệ thống giám sát và đánh giá.

4.1.2 Hướng dẫn cụ thể nội dung các bước

a) Bước 1. Xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá
Xác định mục tiêu và nội dung 
Mục tiêu, nội dung giám sát đánh giá các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của bộ, ngành, địa 
phương phải bán sát theo yêu cầu của Quyết định 148/QĐ-TTg. Nội dung giám sát đánh giá cụ thể 
được xác định thông qua các nội dung giám sát, đánh giá và các chỉ số giám sát, đánh giá thuộc trách 
nhiệm của bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Quyết định 148/QĐ- TTg. 

Xác định các bên liên quan trong quá trình giám sát, đánh giá 
Căn cứ nội dung và yêu cầu thu thập số liệu, thông tin cho các chỉ số giám sát và đánh giá để xác định 
các cơ quan, đơn vị liên quan (sau đây gọi chung là các bên liên quan) trong quá trình giám sát, đánh 
giá. Đối với cấp bộ/ngành, các bên liên quan bao gồm các tổng cục, cục, vụ quản lý các lĩnh vực liên 
quan đến thích ứng và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm vụ/dự án về thích ứng 
thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành. Đối với cấp tỉnh, các bên liên quan bao gồm các sở, các huyện, 
thị xã thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) và các đơn vị, doanh nghiệp tham gia thực hiện các nhiệm 
vụ/dự án về thích ứng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Xác định phương pháp thu thập thông tin 
Căn cứ bộ chỉ số giám sát, đánh giá; các số liệu, thông tin cần thu thập cho các chỉ số; thực tế về tổ 
chức, mô hình quản lý, khả năng sẵn có của thông tin để xác định phương pháp thu thập thông tin phục 
vụ giám sát, đánh giá theo các chỉ số. Thông tin có thể thu thập qua các báo cáo sẵn có theo quy định 
của bộ, ngành, địa phương. Ví dụ như niên giám thống kê, báo cáo định kỳ (báo cáo quý, báo cáo 6 
tháng), báo cáo tổng kết hàng năm của các đơn vị trực thuộc Bộ, ngành, địa phương; báo cáo tiến độ 
thực hiện các nhiệm vụ/dự án của đơn vị, doanh nghiệp chủ trì thực hiện. Thông tin cũng có thể thu 
thập theo cách cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá gửi văn bản tới các bên liên 
quan yêu cầu/đề nghị báo cáo, cung cấp số liệu cụ thể liên quan đến các nội dung giám sát, đánh giá.

Xác định phương pháp đánh giá 
Căn cứ theo nội dung và bộ chỉ số giám sát, đánh giá phương pháp đánh giá chủ yếu sẽ là phương 
pháp so sánh “mục tiêu – kết quả”. Việc đánh giá được dựa trên tiến độ và kết quả thực hiện so với 
mục tiêu mà Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu của bộ, ngành, địa phương đã đề ra trên cơ sở 
Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu. Phương pháp phân tích, so sánh “trước – sau” được 
áp dụng để phân tích, đánh giá thông qua việc so sánh kết quả thưc hiện giữa năm hiện tại và năm 
hoặc các năm trước đó; so sánh kết quả tăng cường khả năng chống chịu, nâng cao năng lực thích 
ứng của cộng đồng, các thành phần kinh tế và hệ sinh thái; kết quả giảm nhẹ rủi ro rủi ro thiên tai, giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai ở bộ, ngành, địa phương so với năm trước, giai đoạn trước hoặc khi chưa 
triển khai thực hiện các hoạt động thích ứng. Một phương pháp khác có thể sử dụng là so sánh một địa 
phương, một khu vực nào đó có thực hiện các hoạt động thích với các địa phương, khu vực khác có 
điều kiện tự nhiên, xã hội tương tự mà không thực hiện các hoạt động thích ứng.
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Lập kế hoạch chi tiết 
Kế hoạch chi tiết cần bao gồm các nội dung: mục tiêu của hoạt động giám sát, đánh giá; phạm vi của 
hoạt động giám sát, đánh giá; nội dung và các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện; phương pháp thực 
hiện; sản phẩm và các yêu cầu cần đạt; tiến độ triển khai, nhân lực và kinh phí thực hiện. Nguồn kinh 
phí thực hiện công tác giám sát, đánh giá thực hiện theo quy định của Quyết định 148/QĐ-TTg. Cơ 
quan đầu mối về giám sát, đánh giá cần chủ động xây dựng kế hoạch theo đúng các quy định hiện 
hành để bảo đảm có đủ nguồn lực và khung thời gian thực hiện.

b) Bước 2. Thu thập thông tin, tính toán các chỉ số
Thu thập số liệu/thông tin 
Thu thập các số liệu, thông tin liên quan đến các chỉ số giám sát, đánh giá theo hướng dẫn tại các bảng 
quy định tại Phần III Sổ tay này (nội dung “các số liệu, thông tin cần thu thập” trong mỗi chỉ số giám sát, 
đánh giá)

Xử lý khi phát hiện số liệu, thông tin có nghi vấn 
Khi phát hiện số liệu, thông tin không đầy đủ, có sai sót, mâu thuẫn hoặc trùng lặp (gọi chung là thông 
tin có nghi vấn), cơ quan thực hiện công tác tổng hợp, đánh giá cần liên hệ trao đổi, tham vấn với cơ 
quan, đơn vị, đầu mối cung cấp thông tin để làm rõ. Hình thức thực hiện có thể là gặp trao đổi trực tiếp 
hoặc có văn bản yêu cầu giải trình, bổ sung. Trong trường hợp qua trao đổi, tham vấn vẫn không làm rõ 
được các nghi vấn, có thể thực hiện khảo sát thực tế theo quy định ở Bước 3.

Tính toán các chỉ số 
Tính toán các chỉ số theo hướng dẫn cụ thể trong các Bảng quy định tại Phần III Sổ tay này. Một số chỉ 
số có công thức tính toán cụ thể; một số chỉ số không có công thức tính toán mà chỉ là kết quả thống 
kê, tổng hợp.

c) Bước 3. Khảo sát thực tế (nếu cần)
Thực hiện khảo sát thực tế trong trường hợp phát hiện số liệu, thông tin có nghi vấn, mâu thuẫn nhưng 
qua trao đổi, tham vấn với đơn vị cung cấp và các bên liên quan (nếu có) mà vẫn không làm rõ được. 
Khảo sát thực tế cũng có thể thực hiện khi xét thấy cần phải thu thập bổ sung thêm thông tin phục vụ 
cho giám sát, đánh giá. Cơ quan đầu mối thực hiện giám sát, đánh giá cần xây dựng kế hoạch khảo 
sát trước, với thời gian, nội dung, nhân lực, địa điểm khảo sát rõ ràng. Các bên liên quan được dự kiến 
làm việc, phỏng vấn cần được thông báo trước để có sự chuẩn bị chu đáo. Nội dung khảo sát, điều tra, 
phỏng vấn là nhằm tìm hiểu kỹ về kết quả thực hiện các hoạt động ứng phó với BĐKH và tính chính 
xác của số liệu, thông tin thu thập phục vụ giám sát, đánh giá. Đồng thời qua khảo sát thực tế có thể 
thu thập thêm các thông tin khác giúp cơ quan đánh giá có một cái nhìn thực tế về tình hình thực hiện 
để phân tích, tổng hợp và xây dựng báo cáo giám sát, đánh giá.

d) Bước 4. Tổng hợp thông tin giám sát, đánh giá và lập báo cáo 
Mẫu Khung báo cáo 
Mẫu Khung báo cáo giám sát, đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu quy định tại Phụ lục II, 
ban hành kèm theo Quyết định 148/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ, ngành và địa phương dùng 
chung mẫu Khung báo cáo này. Nội dung báo cáo kết quả giám sát, đánh giá thực hiện theo các chỉ số 
giám sát, đánh giá quy định cụ thể cho bộ, ngành và địa phương (Phụ lục 1, ban hành kèm theo Quyết 
định 148/QĐ-TTg). 
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Tổng hợp thông tin vào Khung báo cáo 
Thông tin tổng hợp vào Khung báo cáo được lấy từ kết quả giám sát, đánh giá theo các chỉ số (theo 
hướng dẫn tại Phần III của Sổ tay này) và theo yêu cầu cụ thể tại các mục, các bảng quy định trong 
Khung báo cáo. Đối với các nội dung liên quan đến xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp 
luật; cơ chế, chính sách; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định, hướng dẫn kỹ thuật; các báo cáo về thích ứng… cần báo cáo rõ tình 
trạng văn bản tại thời điểm báo cáo. Nếu văn bản đang trong quá trình xây dựng, cần báo cáo rõ tình 
trạng như: đã được phê duyệt kế hoạch; đã dự thảo lần thứ mấy; đang xin ý kiến tham vấn nội bộ, tham 
vấn các bộ, ngành, địa phương hay đang trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Nếu văn 
bản đã được phê duyệt, báo cáo rõ ngày tháng, số quyết định, cấp phê duyệt. Với các nội dung báo 
cáo mà các chỉ số giám sát, đánh giá liên quan có số liệu, thông tin thu thập còn nghi vấn, cần ghi chú 
đầy đủ hoặc thuyết minh bổ sung. Đối với các địa phương, một số nội dung trong các bảng của Báo 
cáo giám sát, đánh giá không có các chỉ số giám sát, đánh giá liên quan sẽ được để trống.  

Đánh giá  
Đây là phần quan trọng nhất của báo cáo giám sát và đánh giá. Nội dung phần này cần bảo đảm đủ 3 
nội dung: (i) Đánh giá kết quả thực hiện, (ii) Phân tích các khó khăn, tồn tại, và (iii) Kiến nghị, đề xuất.

i) Đánh giá kết quả thực hiện

 Thứ nhất, cần đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện các nội dung thích ứng với biến đổi khí 
hậu theo các chỉ số giám sát, đánh giá. Căn cứ theo kế hoạch, đánh giá cụ thể những kết quả 
nào đạt được theo kế hoạch (đúng khối lượng và tiến độ); kết quả nào đạt vượt mức kế hoạch; 
kết quả nào đạt được một phần (tỷ lệ %) theo kế hoạch và kết quả nào không đạt.

 Thứ hai, cần so sánh/đối chiếu với các mục tiêu của Kế hoạch thích ứng để nhận định, đánh 
giá về tình hình và kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng đã đóng góp để đạt các mục tiêu 
đã xác định như thế nào. Đối với cấp bộ, ngành là mục tiêu theo các lĩnh vực quản lý trong Kế 
hoạch thích ứng của bộ, ngành. Đối với địa phương là các mục tiêu theo các lĩnh vực, theo các 
địa bàn/khu vực của địa phương (nếu có) trong Kế hoạch thích ứng của địa phương. Các nhận 
định, đánh giá này cần được minh hoạ bằng những số liệu/thông tin cụ thể.

 Thứ ba, đánh giá tổng quát về kết quả thực hiện các hoạt động thích ứng của bộ, ngành, địa 
phương đã góp phần thực hiện 03 mục tiêu của Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí 
hậu (NAP) như thế nào. Trong đó cần:

 ° Đánh giá các hoạt động tăng cường công tác quản lý nhà nước về thích ứng với BĐKH 
(ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn…), 
lồng ghép thích ứng với BĐKH vào hệ thống chiến lược, quy hoạch đã góp phần nâng cao 
hiệu quả thích ứng với biến đổi khí hậu như thế nào;

 ° Đánh giá việc đầu tư cho các hoạt động thích ứng, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công 
nghệ, tuyên truyền, nâng cao nhận thức… đã góp phần tăng cường khả năng chống chịu, 
nâng cao năng lực thích ứng của các lĩnh vực do bộ, ngành quản lý (đối với bộ, ngành); 
của các thành phần kinh tế, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trên địa bàn địa phương 
(đối với cấp tỉnh) như thế nào;

 ° Đánh giá kết quả về giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại và khả năng sẵn sáng 
ứng phó với thiên tai và các cực đoan khí hậu gia tăng do biến đổi khí hậu trong lĩnh vực 
quản lý (cấp bộ, ngành) và trên địa bàn quản lý (cấp tỉnh). 
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 Thứ tư, cần chỉ ra các bài học kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động 
thích ứng với biến đổi khí hậu ở bộ, ngành, địa phương, trong đó bao gồm tất cả các khâu từ lập 
kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, đánh giá.

 Từ năm đánh giá thứ 2 trở đi, phần đánh giá cần có so sánh kết quả đạt được với kết quả của 
năm trước liền kề. Nội dung so sánh, đánh giá bao gồm cả kết quả, tiến độ và tổ chức thực hiện 
(các đổi mới, cải tiến, điều chỉnh nếu có).

ii) Phân tích những khó khăn, tồn tại

 Báo cáo cần chỉ ra những khó khăn, tồn tại trong tổ chức, quản lý, thực hiện, giám sát và đánh 
giá các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu ở bộ, ngành, địa phương. Nêu và phân tích rõ 
các khó khăn, tồn tại cụ thể về quy trình, thủ tục, cơ chế phối hợp, các quy định về tài chính, 
nguồn lực (nhân lực, kinh phí), các vấn đề về chuyên môn,… Ngoài ra cần có phân tích về 
những tồn tại của kết quả giám sát và đánh giá, chẳng hạn như về mức độ tin cậy của số liệu, 
những vấn đề còn hạn chế hoặc thiếu thông tin,…

 Cơ quan chủ trì giám sát cũng cần chỉ ra các nguyên nhân của những khó khăn, tồn tại trong 
thực hiện các hoạt động thích ứng và công tác giám sát, đánh giá. Nguyên nhân có thể được 
chia thành 02 nhóm: 

1. Nhóm nguyên nhân do kế hoạch, nội dung các hoạt động thích ứng; các yêu cầu về 
giám sát, đánh giá, các chỉ số giám sát, đánh giá được xác định còn khiếm khuyết, ví 
dụ như: không phù hợp, thiếu tính khả thi, không sát với thực tiễn của bộ, ngành, địa 
phương,v.v…; 

2. Nhóm nguyên nhân do quá trình tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu, ví dụ như: việc phân 
công trách nhiệm thực hiện không rõ ràng, do quản lý yếu kém, do việc tuân thủ các yêu 
cầu chưa tốt, do ý thức chấp hành, do thiếu vốn, do nguồn nhân lực không đáp ứng, v.v…

iii) Kiến nghị

 Trên cơ sở các kết quả thực hiện và các khó khăn, tồn tại nêu trên, đề xuất kiến nghị theo các 
nhóm vấn đề:

 ° Kiến nghị, đề xuất với các cấp quản lý giải pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn, tồn 
tại để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động thích ứng theo kế hoạch;

 ° Kiến nghị, đề xuất việc điều chỉnh kế hoạch thích ứng hiện tại (nếu có) và những vấn đề 
cần xem xét, hoàn thiện trong xây dựng kế hoạch thích ứng lần sau; kiến nghị, đề xuất 
những điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống giám sát, đánh giá và bộ chỉ số 
giám sát, đánh giá ở cấp quốc gia và cấp bộ, ngành, địa phương (nếu có). 

 ° Kiến nghị, đề xuất đối với việc tổ chức thực hiện các hoạt động thích ứng và công tác 
giám sát, đánh giá trong phạm vi quản lý ở cấp bộ, ngành, địa phương và ở cấp quốc 
gia (nếu có) 

e) Bước 5. Tham vấn kết quả giám sát, đánh giá
Xác định nội dung, yêu cầu và đối tượng cần tham vấn 
Nội dung cần tham vấn bao gồm kết quả giám sát, đánh giá theo các chỉ số; kết quả tổng hợp thông tin 
và nội dung báo cáo giám sát, đánh giá. Tham vấn phải bảo đảm yêu cầu khách quan và có sự tham 
gia đầy đủ của các bên liên quan. Đối với cấp bộ, ngành là các cơ quan, đơn vị tham gia cung cấp 
thông tin giám sát, đánh giá và các cơ quan quản lý nhà nước khác liên quan đến hoạt động thích ứng 
thuộc bộ. Đối với cấp tỉnh là các cơ quan đơn vị cung cấp thông tin giám sát, đánh giá; các sở, ngành 
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khác có liên quan đến hoạt động thích ứng, các tổ chức chính trị-xã hội (thanh niên, phụ nữ,…) và tổ 
chức ngoài nhà nước có thực hiện các hoạt động thích ứng tại cộng đồng (nếu có).

Tổ chức thực hiện tham vấn 
Cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá có thể tổ chức thực hiện tham vấn theo 2 
hình thức:

1. Tham vấn qua văn bản: Gửi yêu cầu tham vấn và dự thảo báo cáo giám sát, đánh giá đến cơ 
quan, đơn vị cần tham vấn để xin ý kiến chính thức. Yêu cầu tham vấn cần nêu rõ các vấn đề 
cần xin ý kiến, thời hạn trả lời và hình thức văn bản trả lời (công văn, thư điện tử,…);

2. Tham vấn trực tiếp: Được thực hiện thông qua các cuộc họp hoặc hội thảo tham vấn. Trong 
trường hợp này, cơ quan chủ trì cần chuẩn bị kỹ nội dung cần tham vấn, mời đúng và đầy 
đủ đối tượng tham dự, bố trí thời gian và hình thức tổ chức hợp lý nhằm bảo đảm chất lượng 
tham vấn.

f) Bước 6. Hoàn thiện báo cáo và cập nhật vào hệ thống báo cáo trực tuyến
Trên cơ sở các ý kiến góp ý và các thông tin được thu thập, bổ sung, cập nhật trong quá trình tham 
vấn, cơ quan đầu mối hoàn thiện báo cáo giám sát, đánh giá, xin phê duyệt của cấp có thẩm quyền và 
cập nhật thông tin giám sát, đánh giá vào Hệ thống báo cáo trực tuyến.

4.2 Cập nhật thông tin và báo cáo trên hệ thống báo cáo 
trực tuyến
Hệ thống báo cáo trực tuyến kết quả giám sát và đánh giá được tích hợp trên cổng thông tin điện tử 
cơ sở dữ liệu về thích ứng biến đổi khí hậu http://adaptation.dcc.gov.vn với hai phiên bản tiếng Anh và 
tiếng Việt. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Wordpress có mã nguồn mở dùng để xuất bản blog/
website. Hệ thống được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, đảm bảo chức 
năng và yêu cầu cao về tính bảo mật, khối lượng lưu trữ thông tin lớn, tốc độ truy cập và xử lý nhanh, 
giao diện đẹp, ổn định, dễ sử dụng, dễ dàng hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống 
lớn. Hệ thống cho phép các bộ, ngành và địa phương có thể truy cập, khai báo, chỉnh sửa, thống kê, 
quản lý, báo cáo dữ liệu đánh giá và giám sát trực tuyến. Trong quá trình vận hành, Hệ thống sẽ được 
cập nhật, hoàn thiện để phù hợp với thực tiễn triển khai ở các bộ, ngành và địa phương.

4.2.1 Mục tiêu
• Xây dựng và vận hành trực tuyến, đảm bảo an toàn thông tin hệ thống Báo cáo Giám sát & Đánh 

giá hoạt động TƯBĐKH.

• Cho phép các Bộ/ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị khác khai báo, chỉnh sửa, thống kê, 
quản lý, báo cáo dữ liệu đánh giá và giám sát trực tuyến.

• Cho phép các cán bộ quản lý có thể tiếp nhận, thống kê các báo cáo về dữ liệu giám sát và đánh 
giá của các Bộ/ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị khác trực tuyến.

http://adaptation.dcc.gov.vn
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4.2.2 Nội dung và hướng dẫn thực hiện Hệ thống báo cáo kết quả giám 
sát và đánh giá trực tuyến

Hệ thống báo cáo kết quả giám sát và đánh giá trực tuyến là một phần của cơ sở dữ liệu về thích ứng 
biến đổi khí hậu (Hình 6). Về cơ bản, hệ thống này là công cụ để hỗ trợ các bộ và địa phương thực hiện 
báo cáo giám sát và đánh giá trực tuyến. Mỗi bộ, địa phương được cung cấp một tài khoản để đăng 
nhập vào hệ thống và thực hiện các bước báo cáo. Trong hệ thống này, người sử dụng có thể khai thác 
các công cụ để thực hiện báo cáo, đảm bảo tính hiệu quả và thuận tiện trong quá trình thực hiện.

Hình 6. Hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến

Hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến bao gồm 07 chức năng chính (Hình 7), gồm: i) Đăng nhập tài 
khoản; ii) Tạo báo cáo, thông tin chung; iii) Nhập dữ liệu báo cáo theo các chức năng và nhiệm vụ; iv) 
Đính kèm báo cáo đã được phê duyệt; v) Rà soát, chỉnh sửa hoặc nộp báo cáo; vi) Quản lý báo cáo và 
vii) Lưu trữ số liệu.

Hình 7. Chức năng của hệ thống giám sát và đánh giá trực tuyến
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4.2.3 Các bước thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá trực tuyến

Hệ thống giám sát và đánh giá được thực hiện theo 07 bước (Hình 8), trong mỗi bước, báo cáo viên có 
thể khai thác các chức năng để xây dựng được báo cáo giám sát và đánh giá nhanh chóng và dễ dàng.

Hình 8. Các bước thực hiện báo cáo giám sát và đánh giá

a) Bước 1: Đăng nhập tài khoản được cung cấp
Để đăng nhập vào hệ thống, trước tiên báo cáo viên truy cập vào địa chỉ “http://adaptation.dcc.gov.vn/”. 
Tiếp đến, nhấp chuột vào menu có dòng chữ “Đăng nhập” hoặc “Hệ thống giám sát & đánh giá”, như 
miêu tả trong khung tại Hình 9.

Hình 9. Hình ảnh mô tả thao tác lựa chọn menu để truy cập vào hệ thống

Sau khi nhấp chuột vào dòng chữ “Đăng nhập” hoặc “Hệ thống giám sát & đánh giá”, Khung thông tin 
đăng nhập sẽ hiện ra và yêu cầu người sử dụng nhập thông tin tài khoản, như miêu tả trong Hình 10.
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Hình 10. Hình ảnh khung thông tin tài khoản đăng nhập

Thông tin tài khoản đăng nhập bao gồm: “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu”. Trong đó, “Tên đăng nhập” 
và “Mật khẩu” được cung cấp bởi Cục Biến đổi khí hậu. Mỗi đơn vị chỉ được cấp 01 tài khoản với “Tên 
đăng nhập” cố định thông qua email đã đăng ký. Toàn bộ các thông tin về “Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” 
sẽ được gửi tới email đã đăng ký sau khi được khởi tạo. Chỉ báo cáo viên có tài khoản mới được truy 
cập vào hệ thống Báo cáo giám sát, đánh giá hoạt động TƯBĐKH, bởi báo cáo sẽ được gửi tới cơ 
quan chịu trách nhiệm quản lý báo cáo theo quy định nên nhân sự của các Bộ/ngành, địa phương, đơn 
vị phụ trách báo cáo cần được xác minh danh tính và có nghĩa vụ, trách nhiệm về các nội dung khai 
báo. Cách đăng nhập tài khoản được miêu tả như Hình 11 dưới đây:

Hình 11. Hình ảnh mô tả thao tác đăng nhập, quên mật khẩu

Báo cáo viên đăng nhập bằng tài khoản: nhập tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp qua email 
và sau đó bấm vào nút “đăng nhập”. Trong trường hợp quên mật khẩu, báo cáo viên có thể bấm vào 
mục “Quên mật khẩu” và nhập email của tài khoản, hệ thống sẽ tự động mật khẩu mới tới địa chỉ email 
đã được đăng ký.

b) Bước 2: Quản lý tài khoản
Sau khi đăng nhập vào tài khoản, khung hình “Quản lý tài khoản” sẽ hiện ra (Hình 12). Trong đó, các 
các thông tin gồm: “Họ tên” báo cáo viên; “Đơn vị” công tác, “Điện thoại liên hệ” của báo cáo viên; “Địa 
chỉ email”; và “Tên đăng nhập”. Lưu ý, các mục “Họ tên”, “Điện thoại liên hệ” của báo cáo viên có thể 
thay đổi và được hiện sáng, còn mục “Đơn vị công tác”, “Địa chỉ email”, và “Tên đăng nhập” sẽ không 
thể thay đổi và được làm mờ.
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Hình 12. Hình ảnh mô tả khung Quản lý tài khoản (bên trái) và khung thay đổi mật khẩu (bên phải)

Đổi mật khẩu: nếu báo cáo viên muốn thay đổi mật khẩu, thực hiện bấm chuột vào ô “Đổi mật khẩu” 
trong khung hình màu xanh. Khung hình đổi mật khẩu sẽ hiện ra. Để đổi được mật khẩu mới, báo cáo 
viên sẽ phải nhập mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới 2 lần để đảm bảo sự chính xác, rồi bấm ô 
“Cập nhật” để hoàn thành việc thay đổi mật khẩu (Hình 12 phải). 

Lưu ý, toàn bộ sự thay đổi về thông tin trong mục “Quản lý tài khoản” sẽ được gửi về địa chỉ email đã 
đăng ký.

c) Bước 3: Tạo thông tin chung cho báo cáo
Mục thông tin chung là bước đầu tiên để tiến hành bước tạo báo cáo. Đây là các thông tin bắt buộc 
mà báo cáo viên phải nhập để có thể nhập dữ liệu cho các nội dung, chỉ số giám sát và đánh giá. Các 
bước tạo thông tin chung cho báo cáo được thực hiện như sau:

Báo cáo viên nhấp chuột vào menu “Báo cáo” bên trái màn hình để bắt đầu tạo báo cáo (trong khung 
màu đỏ ở vị trí số 1, Hình 13). Khung hình về “Thông tin chung” sẽ hiện ra bao gồm các thông tin: “Tên 
cơ quan báo cáo”; “Năm báo cáo”; “Họ tên người tổng hợp”; “Điện thoại liên hệ”; và “Email liên hệ”. Lưu 
ý, tên cơ quan báo cáo là mặc định, thông thường được hiển thị theo tên đơn vị khi tạo tài khoản. Báo 
cáo viên sẽ không được phép thay đổi tên cơ quan thực hiện báo cáo và mục này sẽ được làm mờ để 
phân biệt với các mục được phép thay đổi (Hình 13).

Báo cáo viên bấm vào mục “Năm báo cáo” để lựa chọn năm cần báo cáo. Khi bấm vào mũi tên chỉ 
dưới, sẽ xuất hiện một danh sách đổ xuống của các năm, sau đó di và bấm chuột vào năm cần chọn. 
Lưu ý, mỗi năm chỉ được tạo 01 báo cáo. Trường hợp khi chọn năm đã có báo cáo được tạo và đang 
được thực hiện, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông báo, báo cáo viên có thể bấm vào mục “Quản lý 
báo cáo” để có thể thao tác xem và tiếp tục cập nhật dữ liệu báo cáo. Lưu ý, nếu đã thực hiện nộp báo 
cáo cho năm đó, báo cáo viên chỉ có thể xem chứ không được chỉnh sửa báo cáo (Tham khảo phần 
2.3.5. Nộp báo cáo).
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Hình 13. Hình ảnh mô tả thao tác nhập dữ liệu thông tin chung Báo cáo

Đối với báo cáo tạo mới, báo cáo viên thực hiện cập nhật các thông tin liên hệ của người được giao 
nhập báo cáo. Các thông tin liên hệ của người được giao nhập báo cáo được tự động hiển thị trong 
thông tin tài khoản, tuy nhiên người nhập báo cáo có thể thay đổi các thông tin như:

• Họ tên của báo cáo viên;

• Điện thoại liên hệ của báo cáo viên;

• Email liên hệ của báo cáo viên;

Sau khi thực hiện các thao tác ở trên, báo cáo viên bấm vào ô “Tạo báo cáo mới” trong khung hình 
màu xanh (có vị trí số 4 như trong Hình 13) để tiếp tục nhập dữ liệu báo cáo.

d) Bước 4: Thực hiện báo cáo
Sau khi bấm vào ô “Tạo báo cáo mới” tại bước 3, cửa sổ mới sẽ xuất hiện để báo cáo viên thực hiện 
báo cáo. Phía bên trái màn hình gồm các thanh công cụ về “báo cáo”, “quản lý báo cáo” và “văn bản 
thích ứng biến đổi khí hậu”. Báo cáo viên bấm vào từng nội dung trong mục “Báo cáo” để tiến hành cập 
nhật thông tin, số liệu cho các chỉ số tương ứng với nội dung này được hiển thị ở phía bên phải của 
màn hình (Hình 13). Ví dụ, khi lựa chọn nội dung “Công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu”, các 
“tiểu nội dung” tương ứng sẽ hiện ra bên dưới tiêu đề nội dung “Công tác quản lý nhà nước về biến đổi 
khí hậu” ở phía bên phải cửa sổ. Tương ứng với các tiểu nội dung là các chỉ số cũng được hiển thị bên 
dưới. Các nội dung và chỉ số được đánh số thứ tự đúng với thứ tự quy định tại Phụ lục 2 của Quyết 
định 148/QĐ-TTg. Để lựa chọn các “nội dung” khác, báo cáo viên chỉ cần di chuyển chuột vào tiêu đề 
của các “nội dung” liệt kê bên phía trái màn hình. Khi di chuyển đến tiêu đề của nội dung nào, thì màu 
nền của nội dung đó sẽ chuyển từ màu trắng sang xanh nhạt (Hình 14).
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Hình 14. Hình ảnh mô tả khung hình tạo báo cáo

Lưu ý rằng, các nội dung, tiểu nội dung và các chỉ số giám sát, đánh giá nào không thuộc trách nhiệm 
được giao báo cáo của các bộ, địa phương theo Quyết định 148/QĐ-TTg đã được làm mờ. Báo cáo 
viên chỉ có thể xem nội dung mà không thể nhập dữ liệu (Hình 15).  Các nội dung và chỉ số giám sát, 
đánh giá thuộc trách nhiệm báo cáo của các bộ, địa phương được hiển thị rõ để báo cáo viên thực hiện 
cập nhật và chỉnh sửa (Hình 15).

Hình 15. Hình ảnh thể hiện nội dung mà báo cáo viên có thể nhập dữ liệu

Ví dụ hướng dẫn nhập báo cáo cụ thể
Sau khi bấm chuột vào các “chỉ số” giám sát, đánh giá, các khung thông tin tương ứng của các “chỉ số” 
sẽ hiện ra. Sau đây là 2 ví dụ cụ thể hướng dẫn cách nhập thông tin, dữ liệu cho chỉ số tương ứng.
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1) Ví dụ đối với việc nhập dữ liệu văn bản cho chỉ số “2.1 Danh mục chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch, chương trình, đề án, dự án”,

• Các thông tin cần nhập sẽ bao gồm: STT (số thứ tự); tiêu đề chỉ số (ví dụ: Tên chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, đề án, dự án); Danh mục; tình trạng và file đính kèm (Hình 16). Các mục của 
thông tin của “chỉ số” được miêu tả lần lượt như sau:

 ° Mục “STT”: được tự động chèn số khi bấm vào mục “ (+) Thêm”.

 ° Mục “tiêu đề chỉ số”: yêu cầu báo cáo viên phải nhập tên của thông tin yêu cầu cho chỉ số 
đó. Chẳng hạn, tên của chiến lược.

 ° Mục “Danh mục”: sẽ được xây dựng sẵn liên quan đến tiêu đề của chỉ số. Chẳng hạn, chỉ 
số cần nhập gồm: chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thì trong mục “Danh 
mục” sẽ có các thông tin tương ứng là chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án. 
Báo cáo viên chỉ cần bấm chuột vào mũi tên chỉ xuống để lựa chọn chỉ số tương ứng.

 ° Mục “Tình trạng”: bao gồm “Đang xây dựng” hay “Hoàn thành”. Báo cáo viên bấm vào mũi 
tên chỉ xuống để lựa chọn tình trạng của văn bản. 

 ° Mục “File đính kèm”: Đối với văn bản đã hoàn thành, báo cáo viên cần phải tải file lên hệ 
thống. Báo cáo viên bấm chuột vào mục “Tải file”, một khung hình mới sẽ xuất hiện, và 
yêu cầu chỉ dẫn tới file cần tải.

 ° Ngoài ra, sau khi đã nhập thông tin xong, nhưng nội dung chưa chắc chắn, báo cáo viên 
có thể xóa và nhập lại bằng cách bấm vào nút “xóa”.

Hình 16. Hình ảnh thể hiện nội dung của “chỉ số” giám sát và đánh giá

• Để nhập thêm thông tin, báo cáo viên bấm chuột vào mục “ (+) Thêm”, dòng nhập thông mới sẽ 
được thêm vào, như miêu tả trong Hình 17.
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Hình 17. Hình ảnh thể hiện thông tin thêm nội dung của “chỉ số” giám sát và đánh giá

• Sau khi đã thực hiện nhập các thông tin trong khung chỉ số giám sát. Báo cáo viên bấm vào mục 
“Cập nhật” có khung hình màu xanh để cập nhật và lưu thông tin vừa đăng nhập, một bảng thông 
báo sẽ hiện ra xác nhận việc lưu giữ liệu thành công (Hình 18). Trong trường hợp không có thông 
tin, hoặc chưa có số liệu, báo cáo viên bấm vào mục “Chưa có số liệu”, sau đó chuyển sang nhập 
thông tin của chỉ số khác.

Hình 18. Hình ảnh thể hiện thông tin nội dung của “chỉ số” giám sát và đánh giá đã được nhập và 
cập nhật

2) Ví dụ đối với việc nhập dữ liệu cho chỉ số “1.2. Danh mục mô hình sản xuất, canh tác thích 
ứng với biến đổi khí hậu” đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

• Các thông tin cần nhập sẽ bao gồm: STT (số thứ tự); tiêu đề chỉ số (ví dụ: Tên mô hình); Địa 
điểm áp dụng; Quy mô áp dung. Các mục của thông tin của “chỉ số” được miêu tả lần lượt như 
sau (Hình 19):

 ° Mục “STT”: được tự động chèn số khi bấm vào mục “ (+) Thêm”.

 ° Mục “tiêu đề chỉ số”: nhập tên của mô hình sản xuất, chẳng hạn “Cánh đồng lớn”) như 
miêu tả trong khung màu đỏ (Hình 19).
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 ° Mục “Địa điểm áp dúng”: nhập địa điểm nơi đã và đang áp dụng mô hình, chẳng hạn, 
“huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre”.

 ° Mục “Quy mô áp dụng”: nhập diện tích quy mô áp dụng, chẳng hạn 50 (ha). 

• Để nhập thêm thông tin các mô hình khác, báo cáo viên bấm chuột vào mục “ (+) Thêm”, dòng 
nhập thông mới sẽ được thêm vào.

Hình 19. Ví dụ về nhập thông tin dữ liệu cho chỉ số “1.2. Danh mục mô hình sản xuất, canh tác thích 
ứng với biến đổi khí hậu” đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Hoàn thành dữ liệu cập nhật

• Sau khi hoàn thành các “chỉ số” của các “tiểu nội dung” trong “nội dung lựa chọn, báo cáo viên 
bấm vào mục “Hoàn thành” để hoàn tất việc nhập thông tin của nội dung đó (Hình 20). Trong 
trường hợp cần xem tổng quát lại các thông tin đã nhập trước khi bấm vào mục “Hoàn thành”, 
báo cáo viên có thể bấm vào mục “Xem trước”.

 ° Xem trước: là xem trước các nội dung đã nhập để tiện chỉnh sửa nếu cần. 

 ° Hoàn thành: là lưu các nội dung của từng chỉ số đã nhập để tiến hành nhập dữ liệu cho 
các chỉ số tiếp theo.
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Hình 20. Mô tả thao tác hoàn thành, xem trước cho từng chỉ số

• Sau khi hoàn thành toàn bộ thông tin của các “nội dung”, báo cáo viên cần nhập thêm thông tin 
về “Đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, tồn tại và kiến nghị”. Dưới mỗi tiêu đề “Đánh giá 
kết quả thực hiện”, “những khó khăn, tồn tại” và “kiến nghị” sẽ có khung nội dung để báo cáo viên 
điền thông tin, như miêu tả trong Hình 21.

Hình 21. Mô tả khung thông tin đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, tồn tại và kiến nghị
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Đính kèm file báo cáo đã được lãnh đạo phê duyệt, đóng dấu

• Sau khi hoàn thành việc nhập số liệu cho tất cả chỉ số thuộc trách nhiệm được giao, báo cáo viên 
bắt buộc phải đính kèm bản báo cáo đã được lãnh đạo phê duyệt bằng cách bấm cáo mục “Tải 
file”, một bảng mới sẽ hiện ra để thực hiện thao tác chỉ dẫn tới bản báo cáo đã được lãnh đạo 
phê duyệt. Tên file lựa chọn sẽ hiện ngay dưới mục “Tải file” (ví dụ tên file được hiển thị trong 
khung màu đỏ, Hình 22. Sau đó bấm vào mục “Cập nhật” để lưu file trên hệ thống.

Hình 22. Mô tả thao tác đính kèm file báo báo được lãnh đạo phê duyệt, đóng dấu trước khi nộp 
báo cáo

Nộp báo cáo

• Để nộp báo cáo, báo cáo viên cần phải hoàn thành tất cả các dữ liệu yêu cầu. Với các dữ liệu 
còn thiếu, hệ thống sẽ thông báo cho báo cáo viên để hoàn thành. Đối với các chỉ số không có 
dữ liệu, báo cáo viên phải bấm vào mục “Chưa có số liệu” và điền thông tin giải thích vì sao chưa 
có số liệu. Lưu ý, trước khi nộp báo cáo báo cáo viên có thể xem trước toàn bộ báo cáo để rà 
soát lại dữ liệu nếu cần (bấm vào mục “Xem trước”), hoặc chỉnh sửa lại các thông tin đã được 
nhập trước đó (bấm vào mục “Chỉnh sửa”) (Hình 23). 

• Cuối cùng báo cáo viên phải bấm vào mục “Nộp báo cáo” để hoàn tất việc nộp báo cáo của năm 
đó. Sau khi bấm vào mục “Nộp báo cáo”, một bảng thông báo sẽ hiện ra để lưu ý và xác nhận 
việc nộp báo cáo với dòng chữ “ Bạn có đồng ý nộp báo cáo? Sau khi nộp sẽ không được chỉnh 
sửa” (Hình 23). Nếu báo cáo viên đã hoàn toàn đồng ý, tiến hành bấm vào nút “Xác nhận”, báo 
cáo sẽ được gửi tới cơ quan quản trị hệ thống và hoàn tất quá trình báo cáo của năm báo cáo 
đó. Trong trường hợp, muốn chỉnh sửa lại, báo cáo viên cần bấm vào nút “Hủy” để quay trở lại 
việc chỉnh sửa số liệu.

Lưu ý, sau khi nộp báo cáo báo cáo viên chỉ được xem lại báo cáo mà không được chỉnh sửa, xóa 
nội dung hay nhập các dữ liệu của báo cáo đã nộp.
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Hình 23. Mô tả thao tác đính nộp báo cáo

e) Bước 5: Quản lý báo cáo
Báo cáo viên có thể quản lý tất cả báo cáo của các năm bằng cách nhấp chuột vào mục: “Danh sách kỳ 
báo cáo” bên phía trái màn hình (Hình 24).

• Tại mục “Danh sách kỳ báo cáo” hệ thống đã lưu lại tất cả các báo cáo mà báo cáo viên đã tạo 
trước đó.

• Các thông tin trong quản lý báo cáo như sau:

 ° Năm báo cáo: Năm báo cáo mới nhất sẽ hiển thị đầu tiên.

 ° Thông tin của báo cáo viên: gồm họ và tên của báo cáo viên.

 ° Tình trạng báo cáo, được phân thành 2 phần:

• Đang xây dựng: Có thể là chưa hoàn tất nhập liệu cho các chỉ số/chưa thao tác 
“Nộp báo cáo”

• Đã nộp: Là các báo cáo đã nộp. 

 ° Email: Email của đơn vị đã được đăng ký được nhập ở Thông tin chung.

• Đối với mục “Quản lý báo cáo” báo cáo viên có thể thực hiện các thao tác sau:

 ° Edit: Chỉnh sửa từng báo cáo

 ° Xóa: Dành cho báo cáo đang xây dựng

 ° View: Xem nội dung báo cáo dành cho tất cả báo cáo đã tạo
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Hình 24. Mô tả thao tác quản lý danh sách báo cáo

f) Bước 6: Hiển thị báo cáo phân tích và báo cáo tổng hợp (Dành cho quản trị)
Trong hệ thống giám sát và đánh giá, quản trị có thể khai thác chức năng hiển thị báo cáo phân tích 
và báo cáo tổng hợp. Các báo cáo này được lọc theo các chỉ số và các cơ quan phụ trách. Chức năng 
khai thác báo cáo sẽ hỗ trợ thực hiện nội dung này, giúp hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ hoặc excel 
(hình 25)

Hình 25. Xây dựng báo cáo phân tích và báo cáo tổng hợp

g) Bước 7. Lưu trữ số liệu (Dành cho quản trị)
Tại bước này, quản trị có thể lưu trữ toàn bộ dữ liệu văn bản, báo cáo đã được các bộ, địa phương 
đính kèm trong quá trình thực hiện báo cáo. Giúp cho việc tìm kiếm thông tin báo cáo được dễ dàng 
hơn.
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Hình 26. Lữu trữ số liệu
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Phần phụ lục
Bảng 1. Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán cho chỉ số giám sát và đánh giá ở cấp bộ/ngành

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

I. Công tác quản lý về biến đổi khí hậu

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách

1.1 Đề xuất Luật Biến đổi 
khí hậu được đưa vào 
chương trình xây dựng 
Luật, pháp lệnh của 
Quốc hội

Đánh giá tiến độ thực 
hiện xây dựng đề xuất 
Luật  Biến đổi khí hậu 
theo quy định của Luật 
Ban hành quy phạm 
pháp luật

• Hiện trạng các nội 
dung đã và đang thực 
hiện đến kỳ báo cáo

Hằng 
năm

Cục Biến đổi 
khí hậu

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

1.2 Số lượng văn bản quy 
phạm pháp luật liên 
quan đến thích ứng biến 
đổi khí hậu

Thống kê các văn bản 
quy phạm pháp luật có 
nội dung liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu

• Tên văn bản 
• Hiện trạng (đang xây 

dựng hay đã ban 
hành. Nếu đã ban 
hành ghi rõ số và 
ngày tháng năm ban 
hành)

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

Thống kê tổng số văn 
bản và tính số lượng 
theo loại văn bản QPPL 
(nghị định, thông tư,…)

Hằng 
năm

Các đơn vị 
quản lý nhà 
nước trực thuộc 
Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.3 Số lượng cơ chế, chính 
sách huy động nguồn 
lực, khuyến khích sự 
tham gia của các thành 
phần kinh tế cho hoạt 
động thích ứng với biến 
đổi khí hậu; bảo hiểm, 
chia sẻ rủi ro thiên tai

Thống kê các cơ chế, 
chính sách có nội dung 
huy động nguồn lực, 
khuyến khích sự tham 
gia của các thành phần 
kinh tế (gồm tất cả các 
tổ chức, các nhân có 
liên quan) cho các hoạt 
động thích ứng biến đổi 
khí hậu; các cơ chế, 
chính sách liên quan 
đến bảo hiểm, chia sẻ 
rủi ro thiên tai. 

• Tên cơ chế, chính 
sách

• Mục tiêu chính sách 
(huy động nguồn lực 
hay bảo hiểm, chia sẻ 
rủi ro thiên tai)

• Hiện trạng (đang xây 
dựng hay đã ban 
hành. Nếu đã ban 
hành ghi rõ số và 
ngày tháng năm ban 
hành)

Thống kê tổng số cơ 
chế, chính sách và 
tính  số lượng theo thể 
loại văn bản (nghị định, 
thông tư, quyết định…)

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

2. Xây dựng và ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án

2.1 Số lượng chiến lược 
liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu 
được ban hành

Thống kê các chiến 
lược có nội dung liên 
quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu đang 
được xây dựng hoặc đã 
ban hành

• Tên chiến lược
• Tóm tắt nội dung liên 

quan
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số chiến 
lược có nội dung liên 
quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu; số 
chiến lược đang xây 
dựng; số  chiến lược đã 
ban hành

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

2.2 Số lượng quy hoạch liên 
quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
ban hành

Thống kê các quy hoạch 
có nội dung liên quan 
đến thích ứng biến đổi 
khí hậu đang được xây 
dựng hoặc đã ban hành

• Tên quy hoạch
• Tóm tắt nội dung liên 

quan
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số các 
quy hoạch có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu; số 
lượng quy hoạch đang 
xây dựng; số lượng quy 
hoạch đã ban hành 

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.3 Số lượng kế hoạch liên 
quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
ban hành

Thống kê các kế hoạch 
có nội dung liên quan 
đến thích ứng biến đổi 
khí hậu đang được xây 
dựng hoặc đã ban hành

• Tên kế hoạch
• Tóm tắt nội dung liên 

quan
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số kế 
hoạch  liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu; số lượng kế 
hoạch đáng xây dựng, 
số lượng kế hoạch đã 
ban hành 

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

2.4 Số lượng chương trình, 
đề án, dự án thích ứng 
với biến đổi khí hậu 
được thực hiện

Thống kê các chương 
trình, đề án, dự án có 
nội dung liên quan đến 
thích ứng biến đổi khí 
hậu đang thực hiện 
hoặc đã được thực hiện

• Tên chương trình, đề 
án, dự án

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

• Cập nhật tình trạng: 
đang hay đã được 
thực hiện

Thống kê tổng số 
chương trình, đề án, dự 
án có nội dung liên quan 
đến thích ứng với biến 
đổi khí hậu; số lượng 
đang được thực hiện; 
số lượng đã thực hiện

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định, hướng dẫn kỹ thuật

3.1 Số lượng các quy chuẩn 
quốc gia về thích ứng 
biến đổi khí hậu được 
ban hành

Thống kê các quy chuẩn 
quốc gia có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
biến đổi khí hậu đang 
được xây dựng hoặc đã 
ban hành

• Tên các quy chuẩn
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

Thống kê tổng số các 
quy chuẩn có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu; số 
lượng quy chuẩn đang 
xây dựng; số lượng quy 
chuẩn đã ban hành. 

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

3.2 Số lượng các tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn cơ 
sở về thích ứng biến đổi 
khí hậu được ban hành

Thống kê các tiêu chuẩn 
quốc gia có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
biến đổi khí hậu đang 
được xây dựng hoặc đã 
ban hành

• Tên các tiêu chuẩn
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

Thống kê tổng số các 
tiêu chuẩn có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu; 
số tiêu chuẩn đang xây 
dựng; số tiêu chuẩn đã 
ban hành.

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

3.3 Số lượng hướng dẫn kỹ 
thuật về thích ứng biến 
đổi khí hậu được ban 
hành

Thống kê các hướng 
dẫn kỹ thuật có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
biến đổi khí hậu đang 
được xây dựng hoặc đã 
ban hành

• Tên các hướng dẫn 
kỹ thuật

• Cập nhật tình trạng: 
đang xây dựng hay 
đã ban hành

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

Thống kê số lượng các 
hướng dẫn kỹ thuật có 
nội dung liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu; số lượng đang 
xây dựng; số lượng đã 
ban hành 

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

4. Xây dựng báo cáo về thích ứng với biến đổi khí hậu

4.1 Báo cáo quốc gia ứng 
phó với biến đổi khí hậu

Đánh giá tình trạng xây 
dựng báo cáo quốc gia 
ứng phó với biến đổi 
khí hậu

• Hiện trang trạng đang 
xây dựng hay đã ban 
hành

• Tóm tắt nội dung 
công việc đã thực 
hiện (nếu đang xây 
dựng); nội dung báo 
cáo quốc gia (nếu đã 
hoàn thành)

Hằng 
năm

Cục Biến đổi 
khí hậu

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

4.2 Báo cáo thích ứng quốc 
gia về biến đổi khí hậu 
được xây dựng theo 
định kỳ gửi Ban thư ký 
Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến 
đổi khí hậu

Đánh giá tình trạng xây 
dựng Báo cáo thích ứng 
quốc gia về biến đổi khí 
hậu

• Hiện trang trạng đang 
xây dựng hay đã ban 
hành

• Tóm tắt nội dung công 
việc đã thực hiện (nếu 
đang xây dựng); nội 
dung báo cáo thích 
ứng quốc gia (nếu đã 
hoàn thành)

Hằng 
năm

Cục Biến đổi 
khí hậu

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

4.3 Báo cáo tình hình ứng 
phó với biến đổi khí hậu 
thuộc phạm vi, lĩnh vực 
quản lý

Thống kê các báo cáo 
liên quan đến tình hình 
ứng phó biến đổi khí 
hậu thuộc phạm vi của 
Bộ 

• Thống kê, tổng hợp 
các loại báo cáo (quý, 
6 tháng, hàng năm) 
của bộ và các lĩnh 
vực thuộc bộ (nếu 
có); hiện trạng (đang 
xây dựng, đã hoàn 
thành)

Tính tổng số các báo 
cáo theo từng loại, 
thuộc các lĩnh vực; số 
lượng đang xây dựng, 
số lượng đã hoàn thành 

Hằng 
năm

Các đơn vị liên 
quan trong bộ

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

5. Lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

5.1 Hướng dẫn lồng ghép 
nội dung thích ứng với 
biến đổi khí hậu vào 
chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch được ban 
hành

Đánh giá tình trạng xây 
dựng, ban hành Hướng 
dẫn lồng ghép nội dung 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu vào chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch 

• Hiện trạng đang xây 
dựng hay đã ban 
hành

• Tóm tắt nội dung công 
việc đã thực hiện (nếu 
đang xây dựng); nội 
dung Hướng dẫn (nếu 
đã hoàn thành)

Hằng 
năm

Cục Biến đổi 
khí hậu

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

5.2 Tỷ lệ chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch được 
lồng ghép nội dung 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

Đánh giá mức độ lồng 
ghép nội dung thích ứng 
với BĐKH vào các chiến 
lược, quy hoạch, kế 
hoạch các lĩnh vực quản 
lý của bộ

• Tên chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch có 
lồng ghép nội dung 
thích ứng BĐKH

• Nội dung thích ứng 
được lồng ghép 
trong chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch (tóm 
tắt)

• Tổng số chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch 
đã ban hành (A)

• Tổng số chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch 
có lồng ghép nội dung 
thích ứng BĐKH (B)

• Tỷ lệ lồng ghép (C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm

Các đơnvị trực 
thuộc Bộ và 
các cơ quan, 
tổ chức thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

6. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu

6.1 Cơ quan chuyên môn 
về ứng phó với biến đổi 
khí hậu

Thống kê cơ quan phụ 
trách hoặc đầu mối 
chuyên môn về ứng phó 
với BĐKH thuộc bộ

• Tên cơ quan chuyên 
môn hoặc đầu mối về 
BĐKH

• Số lượng cơ quan 
được giao phụ trách 
chuyên môn hoặc đầu 
mối về biến đổi khí 
hậu

Tính số lượng cơ quan 
chuyên môn hoặc đầu 
mối về BĐKH

Hằng 
năm

Các đơn vị trực 
thuộc Bộ và 
các cơ quan, 
tổ chức thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

6.2 Số công chức, viên 
chức, người lao động 
làm việc trong lĩnh vực 
ứng phó với biến đổi 
khí hậu 

Thống kê số công chức, 
viên chức, người lao 
động làm việc trong lĩnh 
vực ứng phó với BĐKH, 
bao gồm cả lĩnh vực 
khí tượng thủy văn và 
phòng tránh thiên tai 
thuộc bộ 

• Số công chức, viên 
chức, người lao động 
làm việc trong lĩnh 
vực ứng phó với 
BĐKH

Tính tổng số công chức, 
viên chức, người lao 
động làm việc trong lĩnh 
vực BĐKH

Hằng 
năm

Các đơnvị trực 
thuộc Bộ và 
các cơ quan, 
tổ chức thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ

II. Tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1.1 Số lượng và chủng loại 
giống cây trồng, vật nuôi 
mới thích ứng với biến 
đổi khí hậu được chọn 
tạo 

Thống kê, tổng hợp số 
lượng và chủng loại 
các giống cây trồng và 
vật nuôi được Bộ chọn 
tạo có thể thích ứng với 
BĐKH

• Tên và số lượng loại 
giống cây trồng thích 
ứng với biến đổi khí 
hậu. 

• Tên và số lượng loại 
giống vật nuôi thích 
ứng với biến đổi khí 
hậu. 

Thống kê tên loại giống 
cây trồng và vật nuôi 

Hằng 
năm

Các đơn vị phụ 
trách về thống 
kê giống cây 
trồng vật nuôi 
mới của Bộ 
NNPTNT hoặc 
các đơn vị liên 
quan

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT

1.2 Quy mô áp dụng các 
giống cây trồng, vật nuôi 
mới thích ứng với biến 
đổi khí hậu

Xác định mức độ áp 
dụng các giống cây 
trồng mới, các giống 
vật nuôi mới thích ứng 
BĐKH do Bộ chọn tạo

• Diện tích gieo trồng 
đối với từng loại giống 
cây trồng mới (ha); 

• Tổng diện tích gieo 
trồng với tất cả các 
loại giống cây trồng 
mới (ha);

Tính tổng diện tích cây 
trồng (ha) và số lượng 
vật nuôi (con) áp dụng 
loại giống mới

Hằng 
năm 

Các đơn vị phụ 
trách về thống 
kê giống cây 
trồng vật nuôi 
mới của Bộ 
NNPTNT hoặc 
các đơn vị liên 
quan

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối  về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Số lượng vật nuôi của 
từng loại giống vật 
nuôi mới (con); 

• Tổng số vật nuôi mới 
các loại (con); 

1.3 Số lượng và quy mô 
các mô hình sản xuất, 
canh tác thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
chuyển đổi

Xác định mức độ 
chuyển đổi sản xuất, 
canh tác để thích ứng 
với biến đổi khí hậu do 
Bộ thực hiện

• Tên từng mô hình sản 
xuất, canh tác được 
chuyển đổi, địa điểm 
áp dụng (xã, huyện, 
tỉnh) 

• Quy mô áp dụng đối 
với từng mô hình sản 
xuất, canh tác: trồng 
trọt tính bằng diên 
tích gieo trồng (ha); 
chăn nuôi tính bằng 
số lượng vật nuôi 
(con). 

• Tổng diện tích, tổng 
số vật nuôi của các 
mô hình sản xuất, 
canh tác được 
chuyển đổi.  

Tính tổng số mô hình, 
tổng diện tích trồng 
trọt (ha), tổng số lượng 
vật nuôi (con) được áp 
dụng các mô hình

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT

1.4 Số lượng và quy mô 
công nghệ, giải pháp 
hữu ích trong sản xuất, 
canh tác được ứng 
dụng

Xác định quy mô ứng 
dụng các công nghệ, 
giải pháp hữu ích trong 
sản xuất canh tác nhằm 
thích ứng với BĐKH do 
Bộ thực hiện

• Tên từng công nghệ, 
giải pháp hữu ích 
trong sản xuất, canh 
tác được áp dụng; 

Tính tổng số giải pháp, 
công nghệ; tổng diện 
tích trồng trọt (ha), tổng 
số lượng vật nuôi (con) 
được áp dụng các giải 
pháp, công nghệ     

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
NNPTNT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Địa điểm áp dụng 
công nghệ, giải pháp 
hữu ích (xã, huyện, 
tỉnh)

• Quy mô áp dụng tính 
bằng diện tích (ha) 
đối với trồng trọt, số 
lượng vật nuôi (con) 
đối với chăn nuôi. 

1.5 Diện tích rừng đặc 
dụng, phòng hộ ven 
biển, rừng phòng hộ 
đầu nguồn được bảo 
vệ, trồng mới và phục 
hồi cho mục đích thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Xác định quy mô diện 
tích các loại rừng (bao 
gồm rừng đặc dụng, 
phòng hộ ven biển, rừng 
phòng hộ đầu nguồn) 
được bảo vệ, được 
trồng mới và được phục 
hồi cho mục đích thích 
ứng BĐKH

• Với mỗi loại rừng 
(rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ ven biển, 
rừng phòng hộ đầu 
nguồn) cần xác định: 
 ◦ Diện được bảo vệ 

(ha)
 ◦ Diện tích được 

trồng mới (ha)
 ◦ Diện tích được 

phục hồi (ha)

• Tính tổng diện tích 
bảo vệ, trồng mới, 
phục hồi cho mỗi loại 
rừng;

• Tính tổng diện tích 
bảo vệ, phục hồi, 
trồng mới cho cả 3 
loại rừng

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
NNPTNT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT

1.6 Số lượng và quy mô 
công nghệ cao trong dự 
báo, phòng, chống cháy 
rừng được ứng dụng

 Xác định loại và quy 
mô các công nghệ cao 
do Bộ áp dụng trong dự 
báo, phòng, chống cháy 
rừng   

Tên công nghệ cao 
trong dự báo, phòng 
chống cháy rừng
Quy mô  diện tích được 
áp dụng công nghệ (ha)

Thống kê tên các loại 
công nghệ cao trong dự 
báo, phòng chống cháy 
rừng
Xác định diện tích (ha) 
rừng được áp dụng 
công nghệ  

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
NNPTNT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2. Môi trường và đa dạng sinh học

2.1  Bản đồ phân vùng rủi 
ro do biến đổi khí hậu 
đối với hệ sinh thái tự 
nhiên được xây dựng

Đánh giá hiện trạng xây 
dựng  các bản đồ phân 
vùng rủi ro do BĐKH 
đối với hệ sinh thái tự 
nhiên.

• Tên bản đồ phân 
vùng rủi ro 

• Tình trạng xây dựng 
(đang xây dựng, đã 
hoàn thành)

• Phạm vi áp dụng bản 
đồ (cho hệ sinh thái 
nào, vùng áp dụng)

Hằng 
năm 

Cục bảo tổn 
sinh thái, Bộ 
TNMT 

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

2.2 Số lượng và quy mô các 
khu bảo tồn, khu cứu 
hộ, bảo tồn ngoại vi nuôi 
và nhân giống các loài 
bị đe dọa được thành 
lập

Xác định quy mô  các 
khu bảo tồn, cứu hộ, 
bảo tồn ngoại vi nuôi và 
nhân giống các loài bị 
đe dọa được Bộ thành 
lập mới

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu bảo bảo 
tồn các loài bị đe dọa; 

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu cứu hộ 
các loài bị đe dọa; 

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu bảo tồn 
ngoại vi nuôi và nhân 
giống các loài bị đe 
dọa;

• Tổng diện tích khu 
bảo tồn, cứu hộ, bảo 
tồn ngoại vi nuôi và 
nhân giống (ha)

• Thống kê tên, diện 
tích, địa điểm các khu 
bảo tồn, cứu hộ, bảo 
tồn ngoại vi nuôi và 
nhân giống. 

• Tính tổng số lượng 
các khu và tổng diện 
tích các khu.

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
NNPTNT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.3 Số lượng mô hình bảo 
tồn đa dạng sinh học tại 
các khu vực có tính đa 
dạng sinh học cao, dễ bị 
tổn thương do biến đổi 
khí hậu được triển khai

Thống kê các mô hình 
bảo tồn đa dạng sinh 
học tại các khu vực có 
tính đa dạng sinh học 
cao, dễ bị tổn thương 
do biến đổi khí hậu 
được Bộ triển khai 

Với mỗi loại mô hình 
cần xác định:
• Tên mô hình 
• Diện tích áp dụng mô 

hình (ha)
• Địa điểm thực hiện 

(xã, huyện, tỉnh)  

• Thống kê tổng hợp 
tên mô hình, diện tích 
áp dụng và địa điểm 
áp dụng

• Tính tổng số lượng 
các loại mô hình và 
tổng diện tích áp 
dụng.

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
TNMT và Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ TNMT, 
NNPTNT

2.4 Tỷ lệ (%) diện tích các 
hệ sinh thái tự nhiên 
quan trọng bị suy thoái 
được khôi phục

Đánh giá kết quả khôi 
phục các hệ  sinh thái tự 
nhiên quan trọng bị suy 
thoái do Bộ thực hiện

• Tên hệ sinh thái bị 
suy thoái được khôi 
phục

• Địa điểm của hệ sinh 
thái

• Tổng diện tích bị suy 
thoái (ha) (A)

• Diện tích suy thoái 
được khôi phục (ha) 
(B)

• Tỷ lệ diện tích được 
khôi phục (C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
TNMT và Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ TNMT, 
NNPTNT

2.5 Số lượng và quy mô 
các mô hình thích ứng 
với biến đổi khí hậu dựa 
vào hệ sinh thái được 
triển khai

Xác định quy mô áp 
dụng các mô hình thích 
ứng BĐKH dựa vào hệ 
sinh thái của Bộ

• Tên các mô hình 
TƯBĐKH dựa vào hệ 
sinh thái 

• Diện tích áp dụng (ha)
• Địa điểm áp dụng mô 

hình (xã, huyện, tỉnh) 

• Thống kê tên mô 
hình, diện tích áp 
dụng, địa điểm áp 
dụng mô hình. 

• Tính tổng số lượng 
các mô hình và tổng 
diện tích áp dụng các 
mô hình. 

Hằng 
năm 

Các đơn vị liên 
quan thuộc Bộ 
TNMT và Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ TNMT, 
NNPTNT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

3. Lĩnh vực Tài nguyên nước

3.1 Số lượng và quy mô 
các mô hình khai thác, 
sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả được triển khai 

Xác định mức độ đa 
dạng và quy mô áp 
dụng các mô hình khai 
thác, sử dụng nước tiết 
kiệm, hiệu quả 

• Tên mô hình khai 
thác, sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả 
được triển khai 

• Quy mô áp dụng (ví 
dụ: diện tích được áp 
dụng mô hình (ha) 
nếu là trồng trọt; diện 
tích chuồng trại (ha) 
và số lượng vật nuôi 
(con), diện tích ao hồ 
nuôi thả (ha) nếu là 
chăn nuôi. Nếu thuộc 
lĩnh vực khác mô tả 
cụ thể quy mô áp 
dụng) 

• Địa điểm áp dụng mô 
hình (xã, huyện, tỉnh) 

Thống kê tổng số mô 
hình và tính toán tổng 
diện tích gieo trồng, số 
lượng vật nuôi,… được 
áp dụng mô hình.

Hằng 
năm 

Cục Quản lý tài 
nguyên nước, 
Trung tâm điều 
tra, quy hoạch 
tài nguyên 
nước và các 
đơn vị liên quan 
thuộc Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

3.2 Số lượng và quy mô 
công trình trữ nước 
trong điều kiện khan 
hiếm nước, hạn hán, 
xâm nhập mặn gia tăng 
do biến đổi khí hậu 
được triển khai

Xác định tiềm năng trữ 
nước của các công trình 
do Bộ xây dựng nhằm 
thích ứng với  điều kiện 
khan hiếm nước, hạn 
hán, xâm nhập mặn gia 
tăng do BĐKH

• Tên công trình trữ 
nước

• Địa điểm công trình 
• Công suất (khả năng) 

trữ nước thiết kế (m3) 

Tính tổng số công trình 
và tổng công suất trữ 
nước thiết kế (m3) 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
của Bộ TNMT, 
Bộ NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ TNMT, 
NNPTNT 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

3.3 Số lượng trạm quan 
trắc, giám sát tài nguyên 
nước (nước mặt và 
nước dưới đất) được 
xây dựng và vận hành

Kiểm đếm số lượng 
trạm quan trắc tài 
nguyên nước được Bộ 
xây dựng và vận hành. 

• Tên trạm quan trắc
• Yếu tố quan trắc 
• Địa điểm xây dựng
• Tổng mức đầu tư 

(triệu đống)

• Thống kê các trạm 
quan trắc 

• Tính tổng số trạm đã 
xây dựng, vận hành 
và Tổng mức đầu tư 
các trạm  

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ TNMT, 
Bộ CT, Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối 
về BĐKH 
của Bộ 
TNMT, CT, 
NNPTNT

3.4 Số lượng quy trình vận 
hành liên hồ chứa trên 
các lưu vực sông được 
rà soát, điều chỉnh

Kiểm đếm các quy trình 
vận hành liên hồ chứa 
được Bộ rà soát, điều 
chỉnh và các lưu vực 
sông được áp dụng quy 
trình đó

• Tên quy trình vận 
hành liên hồ chứa 
được rà soát, điều 
chỉnh

• Tên lưu vực sông 
và phạm vi được áp 
dụng 

• Số lượng quy trình 
vận hành liên hồ chứa 
được rà soát, điều 
chỉnh

Tính tổng số quy trình 
và tổng số các lưu vực 
sông được áp dụng 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ TNMT, 
Bộ CT, Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối 
về BĐKH 
của Bộ 
TNMT, CT, 
NNPTNT

4. Giao thông vận tải

4.1 Số lượng công trình/dự 
án giao thông đường 
bộ, đường thủy ở khu 
vực thường bị đe dọa 
bởi lũ lụt, nước biển 
dâng, sạt lở đất được 
xây dựng, cải tạo và 
nâng cấp

Xác định số lượng, kinh 
phí xây dựng các công 
trình hoặc dự án giao 
thông đường bộ, đường 
thủy ở khu vực thường 
bị đe dọa bởi lũ lụt,  
nước biển dâng, sạt lở 
đất (theo 3 hạng mục: 
xây mới, cải tạo, nâng 
cấp) 

• Tên công trình hoặc 
dự án

• Loại hình thực hiện 
(xây mới, cải tạo, 
nâng cấp)

• Kinh phí xây dựng (tr.
đồng) 

Thống kê tổng số công 
trình/dự án được xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp 
và tổng kinh phí đầu tư 
ở các khu vực Vùng núi 
phía Bắc, Tây nguyên 
và Đồng Bằng sông 
Cửu Long

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ GTVT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ GTVT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

4.2 Khối lượng (km) đường 
giao thông ở khu vực 
thường bị đe dọa bởi lũ 
lụt, nước biển dâng, sạt 
lở đất được xây dựng, 
cải tạo và nâng cấp

Xác định số km cầu, 
đường bộ, đường thủy 
được Bộ xây dựng mới, 
cải tạo, nâng cấp ở khu 
vực thường bị đe doạn 
bởi lũ lụt, nước biển 
dâng, sạt lở đất theo 
quy định tại Quyết định 
1055/QĐ-TTg bao gồm: 
Vùng núi phía Bắc, Tây 
Nguyên, và Đồng bằng 
sông Cửu Long

• Tên đường giao 
thông đường bộ, 
đường thủy

• Loại hình thực hiện 
(xây mới, cải tạo hay 
nâng cấp)

• Số km đã được thực 
hiện

• Kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Tính tổng khối lượng 
(km) đã thực hiện theo 
các loại hình thực hiện 
và tổng kinh phí đầu tư.

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ GTVT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ GTVT

5. Xây dựng, đô thị

5.1 Số công trình hạ tầng 
kỹ thuật phòng, chống 
ngập lụt ở đô thị được 
xây dựng, nâng cấp

Xác định số lượng công 
trình xây dựng phòng, 
chống ngập lụt đô thị 
được Bộ xây dựng hoặc 
nâng cấp 

• Tên công trình 
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Địa điểm xây dựng 
• Kinh phí đầu tư (tr.

đồng)

Thống kê các công trình 
theo các loại hình thực 
hiện và và tổng kinh phí 
đầu tư.

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ XD 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ XD

5.2 Tỷ lệ (%) dân cư ở 
những vùng thường 
xuyên bị tác động của 
bão, nước dâng do bão, 
lũ lụt, xói lở bờ sông, 
bờ biển, lũ quét, sạt lở 
đất được bố trí, di dời, 
sắp xếp 

Xác định  mức độ bố trí, 
di dời, sắp xếp dân cư 
ở những vùng thường 
xuyên bị tác động của 
bão, nước dâng do bão, 
lũ lụt, xói lở bờ sông, bờ 
biển, lũ quét, sạt lở đất

• Tên khu vực hoặc địa 
điểm 

• Tổng số dân của khu 
vực hoặc địa điểm 
(người) (A)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ XD 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ XD 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Tổng số dân cư được 
bố trí, di dời, sắp xếp 
(người) (B)

• Xác định tỷ lệ % được 
bố trí, di dời, sắp xếp 
(C)

5.3 Số lượng nhà ở an toàn 
với bão lũ, nước biển 
dâng được xây dựng

Kiểm đếm số lượng nhà 
ở an toàn với bão lũ, 
nước biển dâng được 
Bộ xây dựng 

• Khu vực xây dựng 
nhà ở an toàn (theo 
tỉnh, thành phố)

• Số lượng nhà ở an 
toàn đã xây dựng 
(cái)

• Kinh phí xây dựng (tr.
đồng)

• Thống kê số lượng 
nhà ở an toàn với bão 
lũ, nước biển dâng 
được xây dựng cho 
từng tỉnh, thành phố. 

• Tính tổng kinh phí 
xây dựng ở mỗi tỉnh, 
thành phố.

• Tổng kinh phí xây 
dựng đã thực hiện.

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ XD và 
Bộ NNPTNT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối 
về BĐKH 
của Bộ XD, 
NNPTNT 

6. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

6.1 Số lượng công trình hạ 
tầng ngành năng lượng 
được xây dựng, nâng 
cấp phục vụ thích ứng 
với biến đổi khí hậu

Thống kê số lượng các 
công trình của ngành 
năng lượng được Bộ 
xây dựng hoặc nâng 
cấp có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH.

• Tên công trình  hạ 
tầng năng lượng có 
mục tiêu  thích ứng 
với BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện 

(xây  hay nâng cấp)
• Tổng kinh phí đầu tư 

(tr.đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
ngành năng lượng có 
mục tiêu thích ứng 
với BĐKH được xây 
dựng mới hoặc được 
nâng cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr.đồng)

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ CT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ CT



43Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

6.2 Số lượng công trình 
hạ tầng sản xuất công 
nghiệp được xây dựng, 
nâng cấp phục vụ thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Thống kê các công trình 
hạ tầng sản xuất công 
nghiệp có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH được Bộ 
xây dựng, nâng cấp 

• Tên công trình hạ 
tầng sản xuất công 
nghiệp có mục tiêu 
thích ứng với BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr.đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
sản xuất công nghiệp 
có mục tiêu thích ứng 
với BĐKH được xây 
dựng mới hoặc được 
nâng cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ CT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ CT

6.3 Số lượng công trình 
hạ tầng thương mại, 
dịch vụ được xây dựng, 
nâng cấp phục vụ thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Thống kê các công trình 
hạ tầng thương mại, 
dịch vụ có mục tiêu 
thích ứng với BĐKH 
được Bộ xây dựng, 
nâng cấp 

• Tên công trình hạ 
tầng thương mại, dịch 
vụ có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
thương mại, dịch vụ 
có mục tiêu thích ứng 
với BĐKH được xây 
dựng mới hoặc được 
nâng cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr.đồng)

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ CT 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ CT

7. Y tế và sức khỏe cộng đồng

7.1 Số lượng cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh, phòng 
chống dịch bệnh tại các 
vùng chịu nhiều rủi ro 
trước tác động của biến 
đổi khí hậu được xây 
dựng mới, nâng cấp

Thống kê  các cơ sở y 
tế, khám chữa bệnh, 
phòng chống dịch bệnh 
được Bộ xây mới hoặc 
nâng cấp tại vùng chịu 
nhiều rủi ro trước tác 
động của BĐKH 

• Tên cơ sở y tế, khám 
chữa bệnh, phòng 
chống dịch bệnh

• Địa điểm cơ sở
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Kiểm đếm tổng số cơ 
sở y tế, khám chữa 
bệnh và phòng chống 
dịch bệnh được xây 
dựng mới hoặc nâng 
cấp. 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ Y tế 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ Y tế
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

• Tính tổng nguồn kinh 
phí đầu tư (tr.đồng)

7.2 Số lượng cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh được 
cung cấp trang thiết bị 
dự phòng và điều trị các 
bệnh liên quan đến biến 
đổi khí hậu.

Thống kê số lượng cơ 
sở y tế, khám chữa 
bệnh đủ được đầu tư 
năng lực để điều trị 
các bệnh nhạy cảm với 
BĐKH, bao gồm: sốt rét, 
tiêu chảy, hô hấp, tim 
mạch

• Tên cơ sở y tế, khám 
chữa bệnh được đầu 
tư đủ năng lực điều 
trị các bệnh nhạy cảm 
với BĐKH

• Địa điểm cơ sở
• Tổng kinh phí đầu tư 

(tr.đồng)

• Kiểm đếm các cơ sở 
y tế, khám chữa bệnh 
được đầu tư đủ năng 
lực điều trị các bệnh 
sốt rét, tiêu chảy, hô 
hấp, tim mạch. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr. đồng)

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ Y tế 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ Y tế

7.3 Số lượng bản tin cảnh 
báo nguy cơ dịch bệnh, 
sức khỏe do thời tiết, 
khí hậu cực đoan

Thống kê số lượng bản 
tin, bài viết truyền thông 
của Bộ liên quan đến 
cảnh báo nguy cơ dịch 
bệnh, sức khỏe do thời 
tiết, khí hậu cực đoan

• Tên bản tin, bài viết 
liên quan đến sức 
khỏe do tác động của 
BĐKH;

• Số lượng bản tin, bài 
viết

• Thời gian phát hành
• Nội dung và phạm vi 

cảnh báo

Kiểm đếm, thống kê bản 
tin, bài viết liên quan 
đến nguy cơ dịch bệnh, 
sức khỏe do thời tiết, 
khí hậu cực đoan

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ Y tế 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ Y tế

8. Lao động, xã hội

8.1 Số lượng chương trình 
đào tạo nghề và chuyển 
đổi sinh kế cho các 
cộng đồng, đối tượng 
dễ bị tổn thương do tác 
động của biến đổi khí 
hậu

Thống kê số lượng 
chương trình đào tạo 
nghề; số lượng chương 
trình đào tạo chuyển đổi 
sinh kế cho cộng đồng, 
đối tượng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
BĐKH do Bộ thực hiện 

• Tên chương trình đào 
tạo nghề

• Tên chương trình 
chuyển đổi sinh kế

Tính tổng số chương 
trình đào tạo nghề và 
tổng số chương trình 
chuyển đổi sinh kế đã 
thực hiện 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
LĐTBXH

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ LĐTBXH
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

8.2 Tỷ lệ (%) người dân, 
nữ giới ở vùng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
biến đổi khí hậu được 
đào tạo nghề và chuyển 
đổi sinh kế 

Xác định tỷ lệ nữ giới 
so với tổng số người 
dân được tham gia các 
chương trình đào tạo 
nghề và chuyển đổi sinh 
kế do Bộ thực hiện 

Với mỗi chương 
trình đào tạo nghề và 
chương trình chuyển đổi 
sinh kế:
• Tổng số người dân 

tham gia (A)
• Số người tham gia là 

nữ (B)
• Tỷ lệ tham gia là nữ 

(C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
LĐTBXH

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ LĐTBXH

8.3  Tỷ lệ (%) người dân, 
nữ giới ở vùng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
biến đổi khí hậu được 
đào tạo kỹ năng mềm 
về thích ứng biến đổi 
khí hậu, phòng chống 
thiên tai

Xác định tỷ lệ nữ giới 
so với tổng số người 
dân được tham dự các 
chương trình/khóa tập 
huấn do Bộ tổ chức về 
thích ứng với BĐKH, 
phòng chống thiên tai

Với mỗi chương trình/
khóa tập huấn:
• Tên chương trình/

khóa tập huấn
• Tổng số người dân 

tham gia (A)
• Số lượng nữ giới 

tham gia (B)
• Tỷ lệ tham gia là nữ 

(C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các đơnvị trực 
thuộc Bộ và 
các cơ quan, 
tổ chức thuộc 
phạm vi quản lý 
của Bộ

Cơ quan 
đầu mối/
phụ trách về 
BĐKH của 
các Bộ

9. Văn hóa, thể thao, du lịch

9.1 Số lượng di tích lịch 
sử -văn hóa, danh lam 
thắng cảnh ở khu vực 
chịu tác động của biến 
đổi khí hậu được bảo 
quản, tu bổ và phục hồi 

Kiểm đếm số lượng di 
tích lịch sử-văn hóa, 
danh lam thắng cảnh 
ở khu vực chịu các tác 
động của BĐKH được 
Bộ bảo quản hoặc tu bổ 
hoặc phục hồi

• Tên di tích lịch sử - 
văn hóa hoặc danh 
lam thắng cảnh

• Địa điểm 
• Lọai hình thực hiện 

(bảo quản, tu bổ, 
phục hồi)

Tính tổng số di tích lịch 
sử-văn hóa, hoặc danh 
lam thắng cảnh theo 
từng loại hình thực hiện 
(bảo quản, tu bổ, phục 
hồi) và tính tổng kinh 
phí đầu tư. 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
VHTTDL

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ VHTTDL
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Kinh phí đầu tư (tr. 
đồng)

9.2 Số lượng cơ sở hạ tầng 
du lịch ở khu vực chịu 
tác động của biến đổi 
khí hậu được xây dựng, 
nâng cấp

Kiểm đếm số lượng cơ 
sở hạ tầng du lịch ở khu 
vực chịu các tác động 
của BĐKH được Bộ xây 
dựng, nâng cấp

• Tên cơ sở hạ tầng 
du lịch

• Địa điểm
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp) 

• Kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Tính tổng số cơ sở hạ 
tầng du lịch theo loại 
hình thực hiện và tổng 
kinh phí đầu tư 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
VHTTDL

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ VHTTDL

9.3 Số lượng công trình thể 
thao ở khu vực chịu tác 
động của biến đổi khí 
hậu được cải tạo, nâng 
cấp

Kiểm đếm số lượng 
công trình thể thao ở 
khu vực chịu các tác 
động của BĐKH được 
Bộ cải tạo, nâng cấp

• Tên công trình thể 
thao

• Địa điểm
• Loại hình thực hiện 

(cải tạo, nâng cấp)
• Kinh phí đầu tư (tr.

đồng)

Tính tổng số công trình 
thể thao theo loại hình 
thực hiện và tổng kinh 
phí đầu tư 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
VHTTDL

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ VHTTDL

III. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu

1. Quan trắc khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn

1.1 Hệ thống giám sát biến 
đổi khí hậu và nước 
biển dâng được xây 
dựng và vận hành

Đánh giá tiến độ thực 
hiện xây dựng và vận 
hành hệ thống giám 
sát biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng 

• Tiến độ xây dựng 
• Kinh phí đầu tư
• Kinh phí vận hành 

 Hằng 
năm 

Tổng cục Khí 
tượng Thủy văn 
thuộc Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.2 Kịch bản biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng 
được cập nhật theo 
định kỳ

Đánh giá tiến độ thực 
hiện xây dựng xây 
dựng, cập nhật kịch 
bản biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng 

• Kịch bản cập nhật thứ 
mấy 

• Tiến độ xây dựng, 
cập nhật (nếu đã ban 
hành thì cần nêu rõ 
ngày, tháng, năm ban 
hành)

• Kinh phí đầu tư (tr.
đồng) 

 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

1.3 Số lượng trạm quan trắc 
khí tượng thủy văn và 
giám sát xâm nhập mặn 
được xây dựng mới, 
nâng cấp

Kiểm đếm số lượng 
trạm quan trắc KTTV 
và giám sát xâm nhập 
mặn được xây mới hoặc 
nâng cấp

• Số lượng trạm được 
xây dựng mới

• Số lượng trạm được 
nâng cấp

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

Tính tổng số trạm quan 
trắc KTTV và giám sát 
xâm nhập mặn được 
xây dựng, nâng cấp và 
tổng kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Hằng 
năm 

Tổng cục Khí 
tượng Thủy văn 
thuộc Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

2. Quản lý rủi ro thiên tai

2.1 Số lượng bản tin dự báo 
khí tượng thủy văn và 
thời tiết; dự báo, cảnh 
báo sớm thiên tai và 
các hiện tượng thời tiết, 
khí hậu cực đoan được 
phát hành

Thống kê số lượng bản 
tin dự báo KTTV và thời 
tiết; dự báo và cảnh 
báo thiên tai và các hiện 
tượng thời tiết, khí hậu 
cực đoan phát hành ở 
cấp trung ương

• Loại hình bản tin dự 
báo, cảnh báo

• Số lượng bản tin theo 
từng loại hình dự báo, 
cảnh báo

• Phạm vi dự báo cảnh 
báo của mỗi loại hình 
bản tin

Tính tổng số lượng bản 
tin theo từng loại hình 
dự báo, cảnh báo 

Hằng 
năm 

Tổng cục Khí 
tương Thủy văn 
thuộc Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.2 Tỷ lệ (%) người dân tại 
các vùng có rủi ro thiên 
tai trước tác động của 
biến đổi khí hậu được 
tiếp cận thông tin dự 
báo, cảnh báo 

Xác định tỷ lệ người dân 
được tiếp cận thông tin 
dự báo, cảnh báo ở các 
khu vực được dự báo 
cảnh báo

• Số người dân trong 
khu vực dự báo, cảnh 
báo được tiếp cận 
thông tin (A)

• Tổng số người dân 
trong khu vực (B)

• Tỷ lệ người dân được 
tiếp cận thông tin (C)

C (%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ TNMT

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

2.3 Tỷ lệ hộ gia đình trong 
vùng có nguy cơ rủi ro 
thiên tai được di dời đến 
nơi an toàn.

Xác định mức độ di dời 
dân đến nơi an toàn ở 
vùng có nguy cơ rủi ro 
thiên tai 

• Số hộ gia đình được 
di dời đến nơi an toàn 
khi có thiên tai (A)

• Tổng số hộ gia đình 
thuộc vùng thực hiện 
di dời (B)

• Tỷ lệ hộ dân được di 
dời (C)

C (%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên 
quan trong Bộ 
NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT

2.4 Số lượng bản đồ phân 
vùng rủi ro thiên tai cho 
phạm vi cả nước, chi 
tiết đến cấp xã đặc biệt 
đối với các khu vực có 
nguy cơ rủi ro cao được 
xây dựng

Kiểm đếm số lượng 
bản đồ phân vùng rủi ro 
thiên tai được xây dựng

• Tên loại bản đồ phân 
vùng rủi ro thiên tai

• Tỷ lệ bản đồ
• Phạm vi phân vùng 

(cả nước, khu vực, 
cấp tỉnh, cấp huyên, 
hay đến cấp xã)

• Số lượng bản đồ 
phân vùng mỗi loại 

Tính số lượng bản đồ 
phân vùng rủi ro thiên 
tai cho mỗi loại và tổng 
số tất cả các bản đồ 
phân vùng đã thực hiện

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ TNMT, 
Bộ  NNPTNT

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ TNMT và 
NNPTNT



49Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.5 Số công trình thủy lợi, 
thủy điện, phòng chống 
thiên tai được xây dựng, 
nâng cấp, đảm bảo an 
toàn 

 Thống kê các công 
trình thủy lợi, thủy điện, 
phòng chống thiên tai 
được bộ xây dựng, 
nâng cấp; số công trình 
được đảm bảo an toàn 
qua thiên tai

• Tên công trình xây 
dựng, nâng cấp

• Loại công trình (thủy 
lợi, thủy điện, phòng 
chống thiên tai)

• Địa điểm công trình
• Loại hình xây dựng 

(xây mới, nâng cấp)
• Kinh phí thực hiện (tr.

đồng)
• Số công trình được 

bảo đảm an toàn

• Tính tổng số các công 
trình thuộc mỗi loại 
được xây mới, nâng 
cấp và tổng kinh phí 
thực hiện

• Tính tổng số công 
trình được bảo đảm 
an toàn

Hằng 
năm

 Các đơn vị liên 
quan trong Bộ 
NNPTNT,  Bộ 
CT 

 Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối  về 
BĐKH của 
Bộ NNPTNT 
và Bộ CT 

2.6 Tổn thất, thiệt hại do 
biến đổi khí hậu được 
thống kê, báo cáo theo 
định kỳ

 Thống kê tổn thất và 
thiệt hại do biến đổi khí 
hậu thuộc phạm vi Bộ 
quản lý

• Loại hình thiệt hại
• Số lượng người bị 

thiệt hại (bị chết, bị 
thương)

• Số lượng nhà cửa, 
công trình bị hư hại 
kèm theo giá trị thiệt 
hại

• Số diên tích (ha) cây 
trồng bị thiệt hại kèm 
giá trị thiệt hại

• Số vật nuôi thiệt hại 
kèm giá trị thiệt hại

• Tổng chiều dài (m) 
đường quốc lộ bị sạt 
lở, ngập, hư hỏng.

Thống kê thiệt hại kèm 
theo báo cáo

Hằng 
năm

 Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ

 Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Tổng chiều dài (m) 
đường ray quốc gia bị 
hư hỏng, ngập.

• Tổng số lượng (cái) 
cầu, cống trên đường 
quốc lộ và đường sắt 
quốc gia bị hư hỏng.

• Tổng số lượng (cái) 
biển báo, báo hiệu 
trên tuyến đường 
thủy nội địa trung 
ương, tuyến hàng 
hải và trong lĩnh vực 
hàng không bị trôi, hư 
hỏng.

• Thiệt hại khác nếu có 

2.7 Số lượng hồ chứa có 
phương án phòng lũ 
cho hạ du trong tình 
huống xả khẩn cấp và 
vỡ đập

 Thống kê các hồ 
chứa do Bộ quản lý có 
phương án phòng lũ 
cho hạ du trong tình 
huống xả khẩn cấp và 
vỡ đập

• Tên hồ chứa
• Địa điểm hồ chứa

Thống kê tổng số hồ 
chứa có phương án 
phòng lũ cho hạ du 
trong tình huống xả 
khẩn cấp và vỡ đập

Hằng 
năm

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

IV. Nguồn lực đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Nguồn lực đầu tư 

1.1 Ngân sách nhà nước Xác định nguồn ngân 
sách nhà nước chi cho 
hoạt động liên quan 
đến  BĐKH, kể cả xây 
dựng các chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, 
chương trình, dự án.

• Tổng ngân sách nhà 
nước chi cho hoạt 
động liên quan đến 
biến đổi khí hậu thuộc 
phạm vi quản lý của 
bộ (A) 

• Tổng ngân sách chi 
hoạt động của bộ (B)

• Tỷ lệ ngân sách chi 
cho BĐKH (C)

C (%) =A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 

1.2 Vốn hỗ trợ quốc tế 
(ODA vốn vay và không 
hoàn lại) 

Xác định nguồn vốn  
quốc tế bao gồm vốn 
vay ODA, vốn viện trợ 
không hoàn lạichi cho 
hoạt động liên quan đến  
BĐKH 

• Tổng vốn hỗ trợ quốc 
tế chi cho hoạt động 
liên quan đến biến đổi 
khí hậu thuộc phạm vi 
quản lý của bộ (A) 

• Tổng vốn hỗ trợ quốc 
tế  chi hoạt động của 
bộ (B)

• Tỷ lệ chi cho BĐKH 
(C) 

C (%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.3 Vốn từ khu vực tư nhân Xác định nguồn đầu tư 
tư nhân cho hoạt động 
liên quan đến  BĐKH 
thuộc phạm vi Bộ quản 
lý

• Tổng vốn đầu tư tư 
nhân chi cho hoạt 
động liên quan đến 
biến đổi khí hậu thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ (A) 

• Tổng vốn đầu tư tư 
nhân cho hoạt động 
của Bộ (B)

• Tỷ lệ chi cho BĐKH 
(C)

C(%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 

2. Quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư

2.1 Tỷ lệ giải ngân vốn cho 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu

Xác định tỷ lệ giải ngân 
các ngồn vốn chi cho 
thích ứng với BĐKH 

• Tổng số tiền đã giải 
ngân tương ứng với 
từng nguồn vốn (1.2, 
1.2, 1.3 trên đây) chi 
cho thích ứng với 
BĐKH (D).

• Tỷ lệ giải ngân tương 
ứng với từng nguồn 
vốn chi cho thích ứng 
với BĐKH (E)

E(%) = D/A Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

V. Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ

1.1 Số chương trình, nhiệm 
vụ khoa học và công 
nghệ phục vụ thích ứng 
với biến đổi khí hậu 
được triển khai

Kiểm đếm số chương 
trình, nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ phục 
vụ thích ứng với BĐKH 
được thực hiện

• Tên chương trình, 
nhiệm vụ

• Kinh phí đầu tư cho 
từng chương trình, 
nhiệm vụ 

Tính tổng số chương 
trình, nhiệm vụ KHCN 
phục vụ thích ứng 
BĐKH và tổng kinh phí 
đầu tư cho các chương 
trình, nhiệm vụ 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ KHCN

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ KHCN

1.2 Số công nghệ ứng dụng 
cho hoạt động  thích 
ứng với biến đổi khí hậu 

Kiểm đếm số công nghệ 
mới được ứng dụng cho 
hoạt động thích ứng với 
BĐKH của Bộ

• Tên công nghệ 
mới cho hoạt động 
TƯBĐKH của Bộ;

• Tóm tắt quy mô ứng 
dụng và đối tượng 
hưởng lợi

• Địa điểm áp dụng

Tính tổng số công nghệ 
mới cho hoạt động 
TƯBĐKH của Bộ

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 

1.3 Số lượng sáng chế, giải 
pháp hữu ích phục vụ 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu được nộp đơn, 
cấp bằng, ứng dụng 
trong thực tiễn

Kiểm đếm số lượng 
sáng chế, giải pháp hữu 
ích phục vụ thích ứng 
với BĐKH 

• Tên sáng chế, giải 
pháp hữu ích phục vụ 
TƯBĐKH

• Tóm tắt quy mô và đối 
tượng hưởng lợi

• Địa điểm áp dụng

Tính tổng số sáng 
chế, giải pháp hữu ích 
phục vụ cho hoạt động 
TƯBĐKH

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ KHCN

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
Bộ KHCN
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2. Hợp tác quốc tế

2.1 Số điều ước, thỏa thuận 
quốc tế về biến đổi khí 
hậu 

Liệt kê các danh mục 
điều ước, thỏa thuận 
quốc tế về BĐKH

• Tên điều ước, thỏa 
thuận quốc tế về 
BĐKH

• Cơ quan tham gia
• Thời gian có hiệu lực

Tính tổng số điều ước, 
thỏa thuận

Hằng 
năm 

Các cơ quan 
liên quan thuộc 
các Bộ

Cục Biến 
đổi khí hậu, 
Bộ TNMT

2.2 Số chương trình, dự án 
hợp tác quốc tế về thích 
ứng với biến đổi khí hậu 
được triển khai

Kiểm đếm số chương 
trình, dự án hợp tác 
quốc tế về TƯBĐKH do 
Bộ thực hiện

• Tên chương trình, dự 
án TƯBĐKH do Bộ 
thực hiện

• Thời gian thực hiện
• Địa điểm thực hiện
• Kinh phí đầu tư (tr. 

đồng)

Tính tổng số chương 
trình, dự án và tổng kinh 
phí đầu tư

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 

VI. Đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

1. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về biến đổi khí hậu

1.1 Số lượng công chức, 
viên chức, người lao 
động được đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn 
chuyên môn về biến đối 
khí hậu

Kiểm đếm số lượng 
công chức, viên chức, 
người lao động của Bộ 
được tham gia đào tạo, 
tập huấn hoặc tham gia 
các hội thảo về BĐKH

Số công chức, viên 
chức, người lao động 
được tham gia theo 
từng lớp đào tạo, tập 
huấn hoặc hội thảo về 
BĐKH

Tính tổng số công chức, 
viên chức, người lao 
động được tham gia 
đào tạo, tập huấn hoặc 
hội thảo về BĐKH

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.2 Số lượng cơ sở giáo 
dục, đào tạo có giảng 
dạy về biến đổi khí hậu

Kiểm đếm số lượng các 
cơ sở thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ có giảng 
dạy về BĐKH  

Tên, loại hình của từng 
cơ sở giáo dục, đào tạo 
có giảng dạy về BĐKH

Tính tổng số cơ sở có 
giảng dạy về BĐKH 

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong  Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 

2. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

2.1 Số chương trình, hoạt 
động tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức thích ứng 
với biến đổi khí hậu

Kiểm đếm số chương 
trình, hoạt động, hội 
thảo có nội dung tuyên 
truyền, nâng cao nhận 
thực về thích ứng với 
BĐKH do Bộ tổ chức

• Tên chương trình, 
hoạt động, hội thảo về 
BĐKH

• Địa điểm thực hiện

Tính tổng số chương 
trình, hoạt động, hội 
thảo về BĐKH

Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các  Bộ 

2.2 Tỷ lệ người dân được 
tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức thích ứng với 
biến đổi khí hậu

Đánh giá mức độ tuyên 
truyền nâng cao nhân 
thức về BĐKH trong đội 
ngũ cán bộ, viên chức, 
người lao động của Bộ 

• Tổng số cán bộ, công 
chức, viên chức, 
người lao động thuộc 
Bộ được tham gia 
các hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao 
nhận thức (A)

• Tổng số cán bộ, công 
chức, viên chức, 
người lao động của 
Bộ (B)

• Tỷ lệ tham gia (C)

C(%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan, 
đơn vị liên quan 
trong  Bộ 

Cơ quan 
phụ trách/
đầu mối về 
BĐKH của 
các Bộ 
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Bảng 2. Hướng dẫn thu thập thông tin, tính toán cho chỉ số giám sát và đánh giá ở cấp địa phương

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

I. Công tác quản lý về biến đổi khí hậu

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách

2. Xây dựng và ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án

2.2 Số lượng quy hoạch liên 
quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
ban hành

Thống kê các quy 
hoạch của địa phương 
có nội dung liên quan 
đến thích ứng biến đổi 
khí hậu đang được xây 
dựng hoặc đã ban hành

• Tên quy hoạch
• Tóm tắt nội dung liên 

quan
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số các 
quy hoạch có nội dung 
liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu; số 
lượng quy hoạch đang 
xây dựng; số lượng quy 
hoạch đã ban hành 

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.3 Số lượng kế hoạch liên 
quan đến thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
ban hành

Thống kê các kế hoạch 
của địa phương có nội 
dung liên quan đến 
thích ứng biến đổi khí 
hậu đang được xây 
dựng hoặc đã ban hành

• Tên kế hoạch
• Tóm tắt nội dung liên 

quan
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số kế 
hoạch  liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu; số lượng kế 
hoạch đáng xây dựng, 
số lượng kế hoạch đã 
ban hành 

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.4 Số lượng chương trình, 
đề án, dự án thích ứng 
với biến đổi khí hậu 
được thực hiện

Thống kê các chương 
trình, đề án, dự án 
có nội dung liên quan 
đến thích ứng biến 
đổi khí hậu đang thực 
hiện hoặc đã được địa 
phương thực hiện

• Tên chương trình, đề 
án, dự án

• Tóm tắt nội dung liên 
quan

• Cập nhật tình trạng: 
đang hay đã được 
thực hiện

Thống kê tổng số 
chương trình, đề án, dự 
án có nội dung liên quan 
đến thích ứng với biến 
đổi khí hậu; số lượng 
đang được thực hiện; 
số lượng đã thực hiện. 

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định, hướng dẫn kỹ thuật

3.2 Số lượng các tiêu chuẩn 
quốc gia, tiêu chuẩn cơ 
sở về thích ứng biến đổi 
khí hậu được ban hành

Thống kê các tiêu chuẩn 
cơ sở có nội dung liên 
quan đến thích ứng 
biến đổi khí hậu đang 
được địa phương xây 
dựng hoặc đã được địa 
phương ban hành

• Tên các tiêu chuẩn
• Cập nhật tình trạng: 

đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê tổng số các 
tiêu chuẩn cơ sở có 
nội dung liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu; số tiêu chuẩn 
đang xây dựng; số tiêu 
chuẩn đã ban hành.

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

3.3 Số lượng hướng dẫn kỹ 
thuật về thích ứng biến 
đổi khí hậu được ban 
hành

Thống kê các hướng 
dẫn kỹ thuật của địa 
phương có nội dung liên 
quan đến thích ứng biến 
đổi khí hậu đang được 
xây dựng hoặc đã ban 
hành

• Tên các hướng dẫn 
kỹ thuật

• Cập nhật tình trạng: 
đang xây dựng hay 
đã ban hành

Thống kê số lượng các 
hướng dẫn kỹ thuật có 
nội dung liên quan đến 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu; số lượng đang 
xây dựng; số lượng đã 
ban hành 

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

4. Xây dựng báo cáo về thích ứng với biến đổi khí hậu

4.3 Báo cáo tình hình ứng 
phó với biến đổi khí hậu 
thuộc phạm vi, lĩnh vực 
quản lý

Thống kê các báo cáo 
liên quan đến tình hình 
ứng phó biến đổi khí 
hậu của các lĩnh vực 
thuộc phạm vi của địa 
phương

• Thống kê, tổng hợp 
các loại báo cáo (quý, 
6 tháng, hàng năm) 
của các lĩnh vực 
thuộc địa phương; 
hiện trạng (đang xây 
dựng, đã hoàn thành)

Tính tổng số các báo 
cáo theo từng loại, 
thuộc các lĩnh vực; số 
lượng đang xây dựng, 
số lượng đã hoàn thành  

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

5. Lồng ghép nội dung thích ứng biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

5.2 Tỷ lệ chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch được 
lồng ghép nội dung 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu 

Đánh giá mức độ lồng 
ghép nội dung thích ứng 
với BĐKH vào các chiến 
lược, quy hoạch, kế 
hoạch các lĩnh vực quản 
lý của địa phương

• Tên chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch có 
lồng ghép nội dung 
thích ứng BĐKH

• Nội dung thích ứng 
được lồng ghép 
trong chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch

• Tổng số chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch 
đã ban hành (A)

• Tổng số chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch 
có lồng ghép nội dung 
thích ứng BĐKH (B)

• Tỷ lệ lồng ghép (C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

6. Hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nhân lực ứng phó với biến đổi khí hậu

6.1 Cơ quan chuyên môn 
về ứng phó với biến đổi 
khí hậu 

Thống kê về  cơ quan 
phụ trách hoặc đầu mối 
chuyên môn về ứng phó 
với BĐKH tại các sở, 
cơ quan thuộc phạm vi 
quản lý tại địa phương

• Tên cơ quan, đơn vị 
chuyên môn hoặc đầu 
mối về BĐKH

• Số lượng cơ quan, 
đơn vị được giao phụ 
trách chuyên môn 
hoặc đầu mối về biến 
đổi khí hậu

Tính số lượng cơ quan, 
đơn vị chuyên môn 
hoặc đầu mối về BĐKH   

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

6.2 Số công chức, viên 
chức, người lao động 
làm việc trong lĩnh vực 
ứng phó với biến đổi 
khí hậu

Thống kê số công chức, 
viên chức, người lao 
động làm việc trong lĩnh 
vực ứng phó với BĐKH 
của địa phương.

• Số công chức, viên 
chức, người lao 
động  làm việc trong 
lĩnh vực ứng phó với 
BĐKH

Tính tổng số công chức, 
viên chức, người lao 
động làm việc trong lĩnh 
vực BĐKH

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan liên 
quan tại địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

II. Tăng cường khả năng chống chịu, năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu trong các lĩnh vực

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

1.1 Số lượng và chủng loại 
giống cây trồng, vật nuôi 
mới thích ứng với biến 
đổi khí hậu được chọn 
tạo 

Thống kê, tổng hợp số 
lượng và chủng loại 
các giống cây trồng và 
vật nuôi do địa phương 
chọn tạo có thể thích 
ứng với BĐKH

• Tên và số lượng loại 
giống cây trồng thích 
ứng với biến đổi khí 
hậu. 

• Tên và số lượng loại 
giống vật nuôi thích 
ứng với biến đổi khí 
hậu. 

Thống kê tên loại giống 
cây trồng và vật nuôi 

Hằng 
năm

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan phụ 
trách về thống 
kê giống cây 
trồng vật nuôi 
mới của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.2 Quy mô áp dụng các 
giống cây trồng, vật nuôi 
mới thích ứng với biến 
đổi khí hậu

Xác định mức độ áp 
dụng các giống cây 
trồng mới, các giống 
vật nuôi mới thích ứng 
BĐKH tại địa phương 

• Diện tích gieo trồng 
đối với từng loại giống 
cây trồng mới (ha); 

• Tổng diện tích gieo 
trồng với tất cả các 
loại giống cây trồng 
mới (ha);

• Số lượngvật nuôi của 
từng loại giống vật 
nuôi mới (con); 

• Tổng số vật nuôi mới 
các loại (con); 

Tính tổng diên tích cây 
trồng (ha) và số lượng 
vật nuôi (con) áp dụng 
các loại giống mới

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành, và các 
cơ quan phụ 
trách về thống 
kê giống cây 
trồng vật nuôi 
mới của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.3 Số lượng và quy mô 
các mô hình sản xuất, 
canh tác thích ứng với 
biến đổi khí hậu được 
chuyển đổi

Xác định mức độ 
chuyển đổi sản xuất, 
canh tác để thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại 
địa phương

• Tên từng mô hình sản 
xuất, canh tác được 
chuyển đổi, địa điểm 
áp dụng (xã, huyện) 

• Quy mô áp dụng đối 
với từng mô hình sản 
xuất, canh tác: trồng 
trọt tính bằng diên 
tích gieo trồng (ha); 
chăn nuôi tính bằng 
số lượng vật nuôi 
(con). 

• Tổng diện tích, tổng 
số vật nuôi của các 
mô hình sản xuất, 
canh tác được 
chuyển đổi.  

Tính tổng số mô hình, 
tổng diện tích trồng 
trọt (ha), tổng số lượng 
vật nuôi (con) được áp 
dụng các mô hình    

Hằng 
năm 

Sở NN&PTNT 
và các cơ quan 
liên quan tại địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.4 Số lượng và quy mô 
công nghệ, giải pháp 
hữu ích trong sản xuất, 
canh tác được ứng 
dụng

Xác định quy mô ứng 
dụng các công nghệ, 
giải pháp hữu ích trong 
sản xuất canh tác nhằm 
thích ứng với BĐKH do 
địa phương thực hiện

• Tên từng công nghệ, 
giải pháp hữu ích 
trong sản xuất, canh 
tác được áp dụng; 

• Địa điểm áp dụng 
công nghệ, giải pháp 
hữu ích (xã, huyện )

• Quy mô áp dụng tính 
bằng diện tích (ha) 
đối với trồng trọt, số 
lượng vật nuôi (con) 
đối với chăn nuôi. 

Tính tổng số giải pháp, 
công nghệ; tổng diện 
tích trồng trọt (ha), tổng 
số lượng vật nuôi (con) 
được áp dụng các giải 
pháp, công nghệ     

Hằng 
năm 

Sở NN&PTNT 
và các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.5 Diện tích rừng đặc 
dụng, phòng hộ ven 
biển, rừng phòng hộ 
đầu nguồn được bảo 
vệ, trồng mới và phục 
hồi cho mục đích thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Xác định quy mô diện 
tích các loại rừng (bao 
gồm rừng đặc dụng, 
phòng hộ ven biển, rừng 
phòng hộ đầu nguồn) 
do địa phương bảo vệ,  
trồng mới và  phục hồi 
cho mục đích thích ứng 
BĐKH

• Với mỗi loại rừng 
(rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ ven biển, 
rừng phòng hộ đầu 
nguồn) cần xác định: 
 ◦ Diện được bảo vệ 

(ha)
 ◦ Diện tích được 

trồng mới (ha)
 ◦ Diện tích được 

phục hồi (ha)

• Tính tổng diện tích 
bảo vệ, trồng mới, 
phục hồi cho mỗi loại 
rừng;

• Tính tổng diện tích 
bảo vệ, phục hồi, 
trồng mới cho cả 3 
loại rừng

Hằng 
năm 

Sở NN&PTNT 
và các cơ quan 
liên quan của 
địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.6 Số lượng và quy mô 
công nghệ cao trong dự 
báo, phòng, chống cháy 
rừng được ứng dụng

 Xác định loại và quy 
mô các công nghệ cao 
được địa phương áp 
dụng trong dự báo, 
phòng, chống cháy rừng   

• Tên công nghệ cao 
trong dự báo, phòng 
chống cháy rừng

• Quy mô  diện tích 
được áp dụng công 
nghệ (ha)

• Thống kê tên các loại 
công nghệ cao trong 
dự báo, phòng chống 
cháy rừng

• Xác định diện tích 
(ha) rừng được áp 
dụng công nghệ  

Hằng 
năm 

Sở NN&PTNT 
và các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2. Môi trường và đa dạng sinh học

2.2 Số lượng và quy mô các 
khu bảo tồn, khu cứu 
hộ, bảo tồn ngoại vi nuôi 
và nhân giống các loài 
bị đe dọa được thành 
lập

Xác định quy mô  các 
khu bảo tồn, cứu hộ, 
bảo tồn ngoại vi nuôi 
và nhân giống các loài 
bị đe dọa được địa 
phương thành lập mới

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu bảo bảo 
tồn các loài bị đe dọa; 

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu cứu hộ 
các loài bị đe dọa; 

• Thống kê tên, diện 
tích, địa điểm các khu 
bảo tồn, cứu hộ, bảo 
tồn ngoại vi nuôi và 
nhân giống. 

• Tính tổng số lượng 
các khu và tổng diện 
tích các khu.

Hằng 
năm 

Sở TNMT và 
các cơ quan 
liên quan của 
địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Tên, diện tích (ha) và 
địa điểm khu bảo tồn 
ngoại vi nuôi và nhân 
giống các loài bị đe 
dọa;

• Tổng diện tích khu 
bảo tồn, cứu hộ, bảo 
tồn ngoại vi nuôi và 
nhân giống (ha)

2.3 Số lượng mô hình bảo 
tồn đa dạng sinh học tại 
các khu vực có tính đa 
dạng sinh học cao, dễ bị 
tổn thương do biến đổi 
khí hậu được triển khai

- Thống kê các mô hình 
bảo tồn đa dạng sinh 
học tại các khu vực có 
tính đa dạng sinh học 
cao, dễ bị tổn thương 
do biến đổi khí hậu 
được địa phương triển 
khai 

Với mỗi loại mô hình 
cần xác định:
• Tên mô hình
• Diện tích áp dụng mô 

hình (ha)
• Địa điểm thực hiện 

(xã, huyện)   

• Thống kê tổng hợp 
tên mô hình, diện tích 
áp dụng (ha) và địa 
điểm áp dụng

• Tính tổng số lượng 
các loại mô hình và 
tổng diện tích áp 
dụng.

Hằng 
năm 

Sở TNMT, Sở 
NN&PTNT, các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.4 Tỷ lệ (%) diện tích các 
hệ sinh thái tự nhiên 
quan trọng bị suy thoái 
được khôi phục

Đánh giá kết quả khôi 
phục các hệ sinh thái 
tự nhiên quan trọng bị 
suy thoái do địa phương 
thực hiện

• Tên hệ sinh thái bị 
suy thoái được khôi 
phục

• Địa điểm của hệ sinh 
thái

• Tổng diện tích bị suy 
thoái (ha) (A)

• Diện tích suy thoái 
được khôi phục (ha) 
(B)

• Tỷ lệ diện tích được 
khôi phục (C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Sở TNMT, Sở 
NN&PTNT, các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.5 Số lượng và quy mô 
các mô hình thích ứng 
với biến đổi khí hậu dựa 
vào hệ sinh thái được 
triển khai

Xác định quy mô áp 
dụng các mô hình thích 
ứng BĐKH dựa vào 
hệ sinh thái của địa 
phương

• Tên các mô hình 
TƯBĐKH dựa vào hệ 
sinh thái 

• Diện tích áp dụng (ha)
• Địa điểm áp dụng mô 

hình 

• Thống kê tên mô 
hình, diện tích áp 
dụng (ha), địa điểm 
áp dụng mô hình.

• Tính tổng số lượng 
các mô hình và tổng 
diện tích áp dụng các 
mô hình (ha)

Hằng 
năm 

Sở TNMT, Sở 
NN&PTNT, các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

3. Lĩnh vực Tài nguyên nước

3.1 Số lượng và quy mô 
các mô hình khai thác, 
sử dụng nước tiết kiệm, 
hiệu quả được triển khai 

Xác định mức độ đa 
dạng và quy mô áp 
dụng các mô hình khai 
thác, sử dụng nước tiết 
kiệm, hiệu quả của địa 
phương

• Tên mô hình khai 
thác, sử dụng nước 
tiết kiệm, hiệu quả 
được địa phương 
triển khai áp dụng 

• Quy mô áp dụng (ví 
dụ: diện tích được áp 
dụng mô hình (ha) 
nếu là trồng trọt; diện 
tích chuồng trại (ha) 
và số lượng vật nuôi 
(con), diện tích ao hồ 
nuôi thả (ha) nếu là 
chăn nuôi,…) 

• Địa điểm áp dụng mô 
hình 

Thống kê tổng số mô 
hình và tính toán tổng 
diện tích (ha), số lượng 
vật nuôi (con) được áp 
dụng mô hình,…

Hằng 
năm 

Sở TNMT, sở 
NN&PTNT, các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

3.2 Số lượng và quy mô 
công trình trữ nước 
trong điều kiện khan 
hiếm nước, hạn hán, 
xâm nhập mặn gia tăng 
do biến đổi khí hậu 
được triển khai

Xác định tiềm năng 
trữ nước của các công 
trình do địa phương xây 
dựng nhằm thích ứng 
với điều kiện khan hiếm 
nước, hạn hán, xâm 
nhập mặn gia tăng do 
BĐKH

• Tên công trình trữ 
nước

• Địa điểm công trình 
• Công suất (khả năng) 

trữ nước thiết kế (m3) 

Tính tổng số công trình 
và tổng công suất trữ 
nước thiết kế (m3) 

Hằng 
năm 

Sở TNMT, sở 
NN&PTNT, các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

3.3 Số lượng trạm quan 
trắc, giám sát tài nguyên 
nước (nước mặt và 
nước dưới đất) được 
xây dựng và vận hành

Kiểm đếm số lượng 
trạm quan trắc tài 
nguyên nước do địa 
phương xây dựng và 
vận hành. 

• Tên trạm quan trắc
• Yếu tố quan trắc 
• Địa điểm xây dựng
• Tổng mức đầu tư 

(triệu đống)

• Thống kê các trạm 
quan trắc

• Tính tổng số trạm đã 
xây dựng, vận hành 
và tổng mức đầu tư 
các trạm  

Hằng 
năm 

Các sở TNMT, 
NN&PTNT, 
Công thương 
và các cơ quan 
liên quan của 
địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

4. Giao thông vận tải

4.1 Số lượng công trình/dự 
án giao thông đường 
bộ, đường thủy ở khu 
vực thường bị đe dọa 
bởi lũ lụt, nước biển 
dâng, sạt lở đất được 
xây dựng, cải tạo và 
nâng cấp

Xác định số lượng, kinh 
phí các công trình hoặc 
dự án giao thông đường 
bộ, đường thủy ở khu 
vực thường bị đe dọa 
bởi lũ lụt, nước biển 
dâng, sạt lở đất (theo 3 
hạng mục: xây mới, cải 
tạo, nâng cấp) do địa 
phương thực hiện

• Tên công trình hoặc 
dự án

• Loại hình thực hiện 
(xây mới, cải tạo, 
nâng cấp)

• Kinh phí xây dựng (tr.
đồng) 

Thống kê tổng số công 
trình/dự án được xây 
dựng, cải tạo, nâng cấp 
và tổng kinh phí đầu tư

Hằng 
năm 

Sở GTVT và 
các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

4.2 Khối lượng (km) đường 
giao thông ở khu vực 
thường bị đe dọa bởi lũ 
lụt, nước biển dâng, sạt 
lở đất được xây dựng, 
cải tạo và nâng cấp

Xác định số km cầu, 
đường do địa phương 
xây dựng mới, cải tạo, 
nâng cấp ở khu vực 
thường bị đe doạ bởi lũ 
lụt, nước biển dâng, sạt 
lở đất 

• Tên đường giao 
thông

• Loại hình thực 
hiện(xây mới, cải tạo 
hay nâng cấp)

• Số km đã được thực 
hiện

• Kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Tính tổng khối lượng 
(km) đã thực hiện theo 
các loại hình thực hiện 
và tổng kinh phí đầu tư.

Hằng 
năm 

Sở GTVT và 
các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

5. Xây dựng, đô thị

5.1 Số công trình hạ tầng 
kỹ thuật phòng, chống 
ngập lụt ở đô thị được 
xây dựng, nâng cấp

Xác định tên và số 
lượng công trình xây 
dựng phòng, chống 
ngập lụt đô thị do địa 
phương xây dựng hoặc 
nâng cấp 

• Tên công trình 
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Địa điểm xây dựng 
• Kinh phí đầu tư (tr.

đồng)

Thống kê các công trình 
theo các loại hình thực 
hiện và và tổng kinh phí 
đầu tư.

Hằng 
năm 

Sở Xây dựng 
và các cơ quan 
liên quan của 
địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

5.2 Tỷ lệ (%) dân cư ở 
những vùng thường 
xuyên bị tác động của 
bão, nước dâng do bão, 
lũ lụt, xói lở bờ sông, 
bờ biển, lũ quét, sạt lở 
đất được bố trí, di dời, 
sắp xếp 

Xác định  mức độ bố 
trí, di dời, sắp xếp dân 
cư do địa phương thực 
hiện ở những vùng 
thường xuyên bị tác 
động của bão, nước 
dâng do bão, lũ lụt, xói 
lở bờ sông, bờ biển, lũ 
quét, sạt lở đất

• Tên khu vực hoặc địa 
điểm

• Tổng số dân của khu 
vực hoặc địa điểm 
(người) (A)

• Tổng số dân cư được 
bố trí, di dời, sắp xếp 
(người) (B)

• Xác định tỷ lệ % được 
bố trí, di dời, sắp xếp 
(C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan 
liên quan của 
địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

5.3 Số lượng nhà ở an toàn 
với bão lũ, nước biển 
dâng được xây dựng

Kiểm đếm số lượng nhà 
ở an toàn với bão lũ, 
nước biển dâng do địa 
phương  xây dựng 

• Khu vực xây dựng 
nhà ở an toàn (theo 
xã, huyện)

• Số lượng nhà ở an 
toàn đã xây dựng 
(cái)

• Kinh phí xây dựng (tr.
đồng)

• Thống kê số lượng 
nhà ở an toàn với bão 
lũ, nước biển dâng 
được địa phương xây 
dựng 

• Tính tổng kinh phí xây 
dựng 

Hằng 
năm 

Sở Xây dựng 
và sở NNPTNT 
của địa phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 

6. Công nghiệp, thương mại, dịch vụ

6.1 Số lượng công trình hạ 
tầng ngành năng lượng 
được xây dựng, nâng 
cấp phục vụ thích ứng 
với biến đổi khí hậu

Thống kê số lượng các 
công trình năng lượng 
do địa phương xây 
dựng hoặc nâng cấp 
có  mục tiêu thích ứng 
BĐKH.

• Tên công trình  hạ 
tầng năng lượng có 
mục tiêu thích ứng 
BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện  

(xây  hay nâng cấp)
• Tổng kinh phí đầu tư 

(tr.đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
ngành năng lượng có 
mục tiêu thích ứng 
với BĐKH được xây 
mới hoặc được nâng 
cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr.đồng)

Hằng 
năm 

Sở Công 
thương và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

6.2 Số lượng công trình 
hạ tầng sản xuất công 
nghiệp được xây dựng, 
nâng cấp phục vụ thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Thống kê các công trình 
hạ tầng sản xuất công 
nghiệp có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH do địa 
phương xây dựng, nâng 
cấp 

• Tên công trình hạ 
tầng sản xuất công 
nghiệp có mục tiêu 
thích ứng với BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr.đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
sản xuất công nghiệp 
có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH được 
xây dựng hoặc được 
nâng cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư

Hằng 
năm 

Sở Công 
thương và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

6.3 Số lượng công trình 
hạ tầng thương mại, 
dịch vụ được xây dựng, 
nâng cấp phục vụ thích 
ứng với biến đổi khí hậu

Thống kê các công trình 
hạ tầng thương mại, 
dịch vụ có mục tiêu 
thích ứng với BĐKH do 
địa phương xây dựng, 
nâng cấp 

• Tên công trình hạ 
tầng thương mại, dịch 
vụ có mục tiêu thích 
ứng với BĐKH

• Địa điểm công trình
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

• Kiểm đếm tổng số 
công trình hạ tầng 
thương mại, dịch vụ 
có mục tiêu thích ứng 
với BĐKH được xây 
mới hoặc được nâng 
cấp. 

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr.đồng)

Hằng 
năm 

Sở Công 
thương và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

7. Y tế và sức khỏe cộng đồng

7.1 Số lượng cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh, phòng 
chống dịch bệnh tại các 
vùng chịu nhiều rủi ro 
trước tác động của biến 
đổi khí hậu được xây 
dựng mới, nâng cấp

Thống kê  các cơ sở y 
tế, khám chữa bệnh, 
phòng chống dịch bệnh 
do địa phương xây mới 
hoặc nâng cấp tại vùng 
chịu nhiều rủi ro trước 
tác động của BĐKH 

• Tên cơ sở y tế, khám 
chữa bệnh, phòng 
chống dịch bệnh

• Địa điểm cơ sở
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp)

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

• Kiểm đếm tổng số cơ 
sở y tế, khám chữa 
bệnh và phòng chống 
dịch bệnh g được địa 
phương xây mới hoặc 
nâng cấp. 

• Tính tổng nguồn kinh 
phí đầu tư (tr.đồng)

Hằng 
năm 

Sở Y tế và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

7.2 Số lượng cơ sở y tế, 
khám chữa bệnh được 
cung cấp trang thiết bị 
dự phòng và điều trị các 
bệnh liên quan đến biến 
đổi khí hậu.

Thống kê số lượng cơ 
sở y tế, khám chữa 
bệnh của địa phương 
được trang bị đủ năng 
lực để điều trị các bệnh 
nhạy cảm với BĐKH, 
bao gồm: sốt rét, tiêu 
chảy, hô hấp, tim mạch

• Tên cơ sở y tế, khám 
chữa bệnh đủ năng 
lực điều trị các bệnh 
nhạy cảm với BĐKH

• Địa điểm cơ sở
• Tổng kinh phí đầu tư 

(tr.đồng)

• Kiểm đếm các cơ sở 
y tế, khám chữa bệnh 
của địa phương được 
đầu tư đủ năng lực 
điều trị các bệnh sốt 
rét, tiêu chảy, hô hấp, 
tim mạch. 

Hằng 
năm 

Sở Y tế và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Tính tổng kinh phí 
đầu tư (tr. đồng)

7.3 Số lượng bản tin cảnh 
báo nguy cơ dịch bệnh, 
sức khỏe do thời tiết, 
khí hậu cực đoan

Thống kê số lượng 
bản tin, bài viết truyền 
thông của địa phương 
liên quan đến cảnh báo 
nguy cơ dịch bệnh, sức 
khỏe do thời tiết, khí 
hậu cực đoan

• Tên bản tin, bài viết 
liên quan đến sức 
khỏe do tác động của 
BĐKH;

• Số lượng bản tin, bài 
viết

• Thời gian phát hành
• Nội dung và phạm vi 

cảnh báo

Kiểm đếm, thống kê bản 
tin, bài viết liên quan 
đến nguy cơ dịch bệnh, 
sức khỏe do thời tiết, 
khí hậu cực đoan

Hằng 
năm 

Sở Y tế và các 
cơ quan liên 
quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

8. Lao động, xã hội

8.1 Số lượng chương trình 
đào tạo nghề và chuyển 
đổi sinh kế cho các 
cộng đồng, đối tượng 
dễ bị tổn thương do tác 
động của biến đổi khí 
hậu

Thống kê số lượng 
chương trình đào tạo 
nghề; số lượng chương 
trình đào tạo chuyển đổi 
sinh kế cho cộng đồng, 
đối tượng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
BĐKH do  địa phương 
thực hiện

• Tên chương trình đào 
tạo nghề

• Tên chương trình 
chuyển đổi sinh kế 

Tính tổng số chương 
trình đào tạo nghề và 
tổng số chương trình 
chuyển đổi sinh kế đã 
thực hiện 

Hằng 
năm 

Sở LĐTBXH 
và các cơ quan 
liên quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

8.2 Tỷ lệ (%) người dân, 
nữ giới ở vùng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
biến đổi khí hậu được 
đào tạo nghề và chuyển 
đổi sinh kế 

Xác định tỷ lệ nữ giới 
so với tổng số người 
dân được tham gia đào 
tạo nghề và chuyển đổi 
sinh kế do địa phương 
tổ chức

Với mỗi chương 
trình đào tạo nghề và 
chương trình chuyển đổi 
sinh kế:
• Tổng số người dân 

tham gia (A)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Số người tham gia là 
nữ (B)

• Tỷ lệ tham gia là nữ 
(C)

8.3  Tỷ lệ (%) người dân, 
nữ giới ở vùng dễ bị tổn 
thương do tác động của 
biến đổi khí hậu được 
đào tạo kỹ năng mềm 
về thích ứng biến đổi 
khí hậu, phòng chống 
thiên tai

Xác định tỷ lệ người 
dân, nữ giới so với tổng 
số người dân được 
tham dự các chương 
trình/khóa tập huấn về 
thích ứng với BĐKH, 
phòng chống thiên tai 
do địa phương thực 
hiện

Với mỗi chương trình/
khóa tập huấn:
• Tên chương trình/

khóa tập huấn
• Tổng số người dân 

tham gia (A)
• Số lượng nữ giới 

tham gia (B)
• Tỷ lệ tham gia là nữ 

(C)

C (%) = B/A×100 Hằng 
năm 

Các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

9. Văn hóa, thể thao, du lịch

9.1 Số lượng di tích lịch 
sử -văn hóa, danh lam 
thắng cảnh ở khu vực 
chịu tác động của biến 
đổi khí hậu được bảo 
quản, tu bổ và phục hồi 

Kiểm đếm số lượng di 
tích lịch sử-văn hóa, 
danh lam thắng cảnh 
ở khu vực chịu các tác 
động của BĐKH được 
địa phương bảo quản 
hoặc tu bổ hoặc phục 
hồi

• Tên di tích lịch sử - 
văn hóa hoặc danh 
lam thắng cảnh

• Địa điểm 
• Lọai hình thực hiện 

(bảo quản, tu bổ, 
phục hồi)

• Kinh phí đầu tư (tr. 
đồng)

Tính tổng số di tích lịch 
sử-văn hóa, hoặc danh 
lam thắng cảnh theo 
từng loại hình thực hiện 
(bảo quản, tu bổ, phục 
hồi) và tính tổng kinh 
phí đầu tư. 

Hằng 
năm 

Sở VHTTDL Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

9.2 Số lượng cơ sở hạ tầng 
du lịch ở khu vực chịu 
tác động của biến đổi 
khí hậu được xây dựng, 
nâng cấp

Kiểm đếm số lượng cơ 
sở hạ tầng du lịch ở khu 
vực chịu các tác động 
của BĐKH được địa 
phương bảo quản hoặc 
tu bổ hoặc phục hồi

• Tên cơ sở hạ tầng 
du lịch

• Địa điểm
• Loại hình thực hiện 

(xây mới hay nâng 
cấp) 

• Kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Tính tổng số tên cơ sở 
hạ tầng du lịch theo loại 
hình thực hiện và tổng 
kinh phí đầu tư

Hằng 
năm 

Sở VHTTDL Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

9.3 Số lượng công trình thể 
thao ở khu vực chịu tác 
động của biến đổi khí 
hậu được cải tạo, nâng 
cấp

Kiểm đếm số lượng 
công trình thể thao ở 
khu vực chịu các tác 
động của BĐKH được 
địa phương cải tạo, 
nâng cấp

• Tên công trình thể 
thao

• Địa điểm
• Loại hình thực hiện 

(cải tạo, nâng cấp)
• Kinh phí đầu tư (tr.

đồng)

Tính tổng số tên công 
trình thể thao theo loại 
hình thực hiện và tổng 
kinh phí đầu tư 

Hằng 
năm 

Sở VHTTDL Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

III. Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu

1. Quan trắc khí tượng thủy văn; giám sát biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn

1.3 Số lượng trạm quan trắc 
khí tượng thủy văn và 
giám sát xâm nhập mặn 
được xây dựng mới, 
nâng cấp

Kiểm đếm số lượng 
trạm quan trắc KTTV và 
giám sát xâm nhập mặn 
được địa phương xây 
mới hoặc nâng cấp

• Số lượng trạm được 
xây dựng mới

• Số lượng trạm được 
nâng cấp

• Tổng kinh phí đầu tư 
(tr. đồng)

Tính tổng số trạm quan 
trắc KTTV và giám sát 
xâm nhập mặn được 
xây dựng, nâng cấp và 
tổng kinh phí đầu tư (tr.
đồng)

Hằng 
năm 

Sở TNMT Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2. Quản lý rủi ro thiên tai

2.1 Số lượng bản tin dự báo 
khí tượng thủy văn và 
thời tiết; dự báo, cảnh 
báo sớm thiên tai và 
các hiện tượng thời tiết, 
khí hậu cực đoan được 
phát hành

Thống kê số lượng bản 
tin dự báo KTTV, thời 
tiết; dự báo và cảnh 
báo thiên tai và các hiện 
tượng thời tiết, khí hậu 
cực đoan do cơ quan 
dự báo ở địa phương 
phát hành. 

• Loại hình bản tin dự 
báo, cảnh báo

• Số lượng bản tin theo 
từng loại hình dự báo, 
cảnh báo

• Phạm vi dự báo cảnh 
báo của mỗi loại hình 
bản tin

Tính tổng số lượng bản 
tin theo từng loại hình 
dự báo, cảnh báo

Hằng 
năm 

Đài KTTV tỉnh Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.2 Tỷ lệ (%) người dân tại 
các vùng có rủi ro thiên 
tai trước tác động của 
biến đổi khí hậu được 
tiếp cận thông tin dự 
báo, cảnh báo 

Xác định tỷ lệ người dân 
được tiếp cận thông tin 
dự báo, cảnh báo ở các 
khu vực được dự báo 
cảnh báo

• Số người dân trong 
khu vực dự báo, cảnh 
báo được tiếp cận 
thông tin (A)

• Tổng số người dân 
trong khu vực (B)

• Tỷ lệ người dân được 
tiếp cận thông tin (C)

C (%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Sở TNMT Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.3 Tỷ lệ hộ gia đình trong 
vùng có nguy cơ rủi ro 
thiên tai được di dời đến 
nơi an toàn.

Xác định mức độ di dời 
dân đến nơi an toàn khi 
có nguy cơ rủi ro thiên 
tai 

• Số hộ gia đình được 
di dời đến nơi an toàn 
khi có thiên tai (A)

• Tổng số hộ gia đình 
thuộc vùng thực hiện 
di dời (B)

• Tỷ lệ hộ dân được di 
dời (C)

C (%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Sở NNPTNT 
và các cơ quan 
liên quan

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.4 Số lượng bản đồ phân 
vùng rủi ro thiên tai cho 
phạm vi cả nước, chi 
tiết đến cấp xã đặc biệt 
đối với các khu vực có 
nguy cơ rủi ro cao được 
xây dựng

Kiểm đếm số lượng 
bản đồ phân vùng rủi ro 
thiên tai do địa phương 
xây dựng

• Tên loại bản đồ phân 
vùng rủi ro thiên tai

• Tỷ lệ bản đồ
• Phạm vi phân vùng 

(cấp huyện, hay đến 
cấp xã)

• Số lượng bản đồ 
phân vùng mỗi loại 

Tính số lượng bản đồ 
phân vùng rủi ro thiên 
tai cho mỗi loại và tổng 
số tất cả các bản đồ 
phân vùng đã thực hiện

Hằng 
năm 

Sở TNMT và 
Sở NNPTNT

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.5 Số công trình thủy lợi, 
thủy điện, phòng chống 
thiên tai được xây dựng, 
nâng cấp, đảm bảo an 
toàn 

 Thống kê các công 
trình thủy lợi, thủy điện, 
phòng chống thiên tai 
được địa phương xây 
dựng, nâng cấp; số 
công trình được đảm 
bảo an toàn qua thiên 
tai

• Tên công trình xây 
dựng, nâng cấp

• Loại công trình (thủy 
lợi, thủy điện, phòng 
chống thiên tai)

• Địa điểm công trình
• Loại hình xây dựng 

(xây mới, nâng cấp)
• Kinh phí thực hiện (tr.

đồng)
• Số công trình được 

bảo đảm an toàn

• Tính tổng số các công 
trình thuộc mỗi loại 
được xây mới, nâng 
cấp và tổng kinh phí 
thực hiện

• Tính tổng số công 
trình được bảo đảm 
an toàn

Hằng 
năm

Sở NNPTNT và 
Sở CT  

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2.6 Tổn thất, thiệt hại do 
biến đổi khí hậu được 
thống kê, báo cáo theo 
định kỳ

Thống kê tổn thất và 
thiệt hại do biến đổi khí 
hậu tại địa phương

• Loại hình thiệt hại
• Số lượng người bị 

thiệt hại (bị chết, bị 
thương)

• Số lượng nhà cửa, 
công trình bị hư hại 
kèm theo giá trị thiệt 
hại

Thống kê thiệt hại kèm 
theo báo cáo

Hằng 
năm

Các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường



73Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

• Số diên tích (ha) cây 
trồng bị thiệt hại kèm 
giá trị thiệt hại

• Số vật nuôi thiệt hại 
kèm giá trị thiệt hại

• Tổng chiều dài (m) 
đường (trừ quốc lộ)  
bị sạt lở, ngập, hư 
hỏng.

• Tổng số lượng (cái) 
cầu, cống trên đường 
(trừ đường quốc lộ và 
đường sắt quốc gia) 
bị hư hỏng.

• Tổng số lượng (cái) 
biển báo, báo hiệu 
trên tuyến đường thủy 
nội địa địa phương bị 
trôi, hư hỏng.

• Thiệt hại khác nếu có 

2.7 Số lượng hồ chứa có 
phương án phòng lũ 
cho hạ du trong tình 
huống xả khẩn cấp và 
vỡ đập

Thống kê số lượng hồ 
chứa do địa phương 
quản lý có phương án 
phòng lũ cho hạ du 
trong tình huống xả 
khẩn cấp và vỡ đập 

• Tên hồ chứa
• Địa điểm

Thống kê tổng số hồ 
chứa có phương án

Hằng 
năm

Sở NNPTNT và 
Sở CT 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường



74Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

IV. Nguồn lực đầu tư cho thích ứng với biến đổi khí hậu

1. Nguồn lực đầu tư 

1.1 Ngân sách nhà nước Xác định nguồn ngân 
sách nhà nước chi cho 
hoạt động liên quan đến  
BĐKH tại địa phương, 
kể cả xây dựng các 
chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, 
dự án. 

• Tổng ngân sách nhà 
nước chi cho hoạt 
động liên quan đến 
biến đổi khí hậu thuộc 
phạm vi quản lý của 
địa phương (A) 

• Tổng ngân sách chi 
hoạt động của địa 
phương (B)

• Tỷ lệ ngân sách chi 
cho BĐKH (C)

C (%) =A/B×100 Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương 

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.2 Vốn hỗ trợ quốc tế 
(ODA vốn vay và không 
hoàn lại) 

Xác định nguồn vốn  
quốc tế (vay ODA, viện 
trợ không hoàn lại) 
chi cho hoạt động liên 
quan đến  BĐKH tại địa 
phương

• Tổng vốn hỗ trợ quốc 
tế chi cho hoạt động 
liên quan đến biến đổi 
khí hậu thuộc phạm 
vi quản lý của địa 
phương(A) 

• Tổng vốn hỗ trợ quốc 
tế  chi cho hoạt động 
của địa phương (B)

• Tỷ lệ chi cho BĐKH 
(C) 

C (%) =A/B×100 Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường 
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

1.3 Vốn từ khu vực tư nhân Xác định nguồn đầu tư 
tư nhân cho hoạt động 
liên quan đến  BĐKH tại 
địa phương

• Tổng vốn đầu tư tư 
nhân chi cho hoạt 
động liên quan đến 
biến đổi khí hậu thuộc 
phạm vi quản lý của 
địa phương (A) 

• Tổng vốn đầu tư tư 
nhân cho hoạt động 
của địa phương (B)

• Tỷ lệ chi cho BĐKH 
(C)

C (%) =A/B×100 Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2. Quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư

2.1 Tỷ lệ giải ngân vốn cho 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu

Xác định tỷ lệ giải ngân 
các ngồn vốn (1.1, 1.2, 
1.3 trên đây) chi cho 
thích ứng BĐKH tại địa 
phương

• Tổng số tiền đã giải 
ngân tương ứng với 
từng nguồn vốn chi 
cho thích ứng với 
BĐKH (D).

• Tỷ lệ giải ngân tương 
ứng với từng nguồn 
vốn chi cho thích ứng 
với BĐKH (E)

E(%) = D/A Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

V. Khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

1. Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ

1.2 Số công nghệ ứng dụng 
cho hoạt động  thích 
ứng với biến đổi khí hậu 

Kiểm đếm số công nghệ 
mới được địa phương 
ứng dụng cho hoạt động 
thích ứng với BĐKH

• Tên công nghệ 
mới cho hoạt động 
TƯBĐKH

• Tóm tắt quy mô và đối 
tượng hưởng lợi

• Địa điểm áp dụng

Tính tổng số công nghệ 
mới cho hoạt động 
TƯBĐKH 

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.3 Số lượng sáng chế, giải 
pháp hữu ích phục vụ 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu được nộp đơn, 
cấp bằng, ứng dụng 
trong thực tiễn

Kiểm đếm số lượng 
sáng chế, giải pháp 
hữu ích phục vụ thích 
ứng với BĐKH của địa 
phương

• Tên sáng chế, giải 
pháp hữu ích phục vụ 
TƯBĐKH

• Hiện trạng (nộp đơn, 
cấp bằng)

• Tóm tắt quy mô và đối 
tượng hưởng lợi

• Địa điểm áp dụng

Tính tổng số sáng 
chế, giải pháp hữu ích 
phục vụ cho hoạt động 
TƯBĐKH

Hằng 
năm 

Sở KHCN và 
các cơ quan 
liên quan của 
địa phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2. Hợp tác quốc tế

2.2 Số chương trình, dự án 
hợp tác quốc tế về thích 
ứng với biến đổi khí hậu 
được triển khai 

Kiểm đếm số chương 
trình, dự án hợp tác 
quốc tế về TƯBĐKH do 
địa phương quản lý

• Tên chương trình, dự 
án TƯBĐKH

• Thời gian thực hiện
• Địa điểm thực hiện
• Kinh phí đầu tư (tr. 

đồng)

Tính tổng số chương 
trình, dự án và tổng kinh 
phí đầu tư

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

VI. Đào tạo, tuyên truyền, nâng cao nhận thức

1. Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về biến đổi khí hậu

1.1 Số lượng công chức, 
viên chức, người lao 
động được đào tạo, 
bồi dưỡng, tập huấn 
chuyên môn về biến đối 
khí hậu

Kiểm đếm số công 
chức, viên chức, người 
lao động thuộc các cơ 
quan của địa phương 
được tham gia đào tạo, 
tập huấn hoặc tham gia 
các hội thảo về BĐKH 
do địa phương tổ chức

• Số công chức, viên 
chức, người lao động 
được tham gia các 
lớp đào tạo, tập huấn 
hoặc hội thảo về 
BĐKH do địa phương 
tổ chức

Tính tổng số công chức, 
viên chức, người lao 
động được tham gia 
đào tạo, tập huấn hoặc 
hội thảo về BĐKH

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

1.2 Số lượng cơ sở giáo 
dục, đào tạo có giảng 
dạy về biến đổi khí hậu

Kiểm đếm số lượng các 
cơ sở thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương 
có giảng dạy về BĐKH  

• Tên, loại hình của 
từng cơ sở giáo dục, 
đào tạo có giảng dạy 
về BĐKH

Tính tổng số cơ sở có 
giảng dạy về BĐKH 

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường

2. Hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

2.1 Số chương trình, hoạt 
động tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức thích ứng 
với biến đổi khí hậu

Kiểm đếm số chương 
trình, hoạt động, hội 
thảo do địa phương 
tổ chức có nội dung 
tuyên truyền, nâng cao 
nhận thực thích ứng với 
BĐKH 

• Tên chương trình, 
hoạt động, hội thảo về 
BĐKH

• Địa điểm thực hiện

Tính tổng số chương 
trình, hoạt động, hội 
thảo về BĐKH

Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường



78Sổ tay hướng dẫn thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia

STT
Tên chỉ số giám sát 
và đánh giá Giải thích các chỉ số 

Số liệu, thông tin 
cần thu thập

Cách tính toán 
chỉ số

Kỳ 
báo 
cáo

Nguồn số 
liệu/tài liệu

Bộ phận 
chịu trách 
nhiệm

2.2 Tỷ lệ người dân được 
tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức thích ứng với 
biến đổi khí hậu

Đánh giá mức độ tuyên 
truyền nâng cao nhân 
thức về BĐKH cho 
người dân trên địa bàn 

• Tổng số người dân 
được tham gia các 
hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao 
nhận thức về BĐKH, 
do cả trung ương và 
địa phương tổ chức  
(A)

• Tổng số dân của địa 
phương (B)

• Tỷ lệ (C)

C(%) = A/B×100 Hằng 
năm 

Các sở, ban, 
ngành và các 
cơ quan liên 
quan của địa 
phương

Sở Tài 
nguyên và 
Môi trường
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